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I. ĐẶC ĐIỂM CỦA MÔN HỌC 

1. Vị trí và tên môn học trong chương trình GDPT 

 Môn Tin học và Công nghệ ở cấp tiểu học là môn học bắt buộc và là môn 

ghép cơ học của hai phân môn độc lập: phân môn Tin học và phân môn Công 

nghệ.  Môn Tin học ở cấp trung học cơ sở cũng là môn học bắt buộc. Ở cấp trung 

học phổ thông, môn Tin học có vị trí bình đẳng  như các môn học khác:  Vật lí, 

Hóa học, Sinh học,  Lịch sủ, Địa lí, Công nghệ, Nghệ thuật, …là môn lựa chọn. 

Theo quy định của CTTT, học sinh cần chọn ít nhất một môn trong nhóm 3 môn 

học: Tin học, Công nghệ và Nghệ thuật để học. 

2. Vai trò và tính chất nổi bật của môn học trong giai đoạn giáo dục cơ bản 

và giáo dục định hướng nghề nghiệp 

   Giáo dục tin học có vai trò quan trọng chuẩn bị cho học sinh khả năng chủ 

động tìm kiếm, tiếp nhận, mở rộng tri thức và sáng tạo trong thời đại cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, kết nối và toàn cầu hóa. Tin học có ảnh hưởng lớn đến 

cách sống, cách suy nghĩ và hành động của con người trong thời đại công nghệ kĩ 

thuật số và sản xuất thông minh. Tin học là công cụ không thể thiếu để mỗi người 

có thể học ở mọi nơi, mọi lúc và biến việc học thành tự học suốt đời.  

 Giáo dục tin học góp phần hình thành và phát triển 5 phẩm chất chủ yếu và 

3 năng lực chung được quy định trong chương trình tổng thể. Môn Tin học có sứ 

mạng giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực tin học bao gồm 5 thành 

phần sau:  

– NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông; 

– NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số; 

– NLc: Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông;  

– NLd: Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học;  

– NLe: Hợp tác trong môi trường số. 

 Có thể thấy mỗi thành phần năng lực tin học bao gồm một số yếu tố. Các yếu 

tố đó sẽ được mô tả cụ thể hơn trong một số “Yêu cầu cần đạt và nội dung giáo 

dục ở mỗi lớp”. 

 Môn Tin học tạo cơ sở ứng dụng ICT để đổi mới phương pháp giáo dục và 

phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, phát triển nhiều phương thức dạy học 

hiện đại và hiệu quả. Với môi trường số, với công cụ đa phương tiện, tất cả các 

môn học và hoạt động giáo dục đều có điều kiện cập nhật và phát triển những nội 

dung dạy học mới. 
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Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, Tin học là môn bắt buộc có phân hóa, xuyên 

suốt từ lớp 3 đến lớp 9, hình thành năng lực tin học cho học sinh và phát triển 

năng lực này đến mức đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về Tin học đối với học 

vấn phổ thông.  

Ở cấp trung học phổ thông, môn Tin học có vị trí bình đẳng như các môn 

học khác:  Vật lí, Hóa học, Sinh học,  Lịch sử, Địa lí ,Công nghệ, Nghệ thuật… 

và được phân hóa theo 2 định hướng là Tin học  ứng dụng và Khoa học máy 

tính. 

3. Quan hệ với môn học/hoạt động giáo dục khác 

a) Môn Tin học hỗ trợ các môn học, hoạt động giáo dục khác 

   Tin học là công cụ để các môn học và hoạt động giáo dục khác đổi mới phương 

pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục, tìm hiểu, cập nhật và triển khai những 

nội dung mới với những phương thức dạy học hiện đại. Trong thế ký 21, con 

người được trang bị tư duy máy tính  để giải quyết vấn đề và sáng tạo với sự trợ 

giúp của máy tính và các thiết bị thông minh. Bởi vậy, môn Tin học chuẩn bị điều 

kiện cơ sở và thiết yếu cho các ứng dụng ICT ở nhà trường phổ thông. Các phần 

mềm dạy học, các thí nghiệm ảo, trò chơi, tranh ảnh, sản phẩm multimedia, các 

bài giảng điện tử phục vụ thiết thực và hiệu quả cho các môn học, các chủ đề, các 

hoạt động giáo dục, dạy học tích hợp và phân hóa. Điều này mở rộng cơ hội và sự 

công bằng học tập cho mọi HS, hỗ trợ đắc lực cho HS  tự học và tập nghiên cứu 

để thích ứng với thời đại mới.  

b) Các môn học, hoạt động giáo dục góp phần phát triển giáo dục tin học 

    Tư duy thuật toán là thành phần cốt lõi của tư duy máy tính, tư duy phát hiện 

và giải quyết vấn đề có sự trợ giúp máy tính, là nền tảng của trí tuệ nhân tạo. Toán 

học thống kê là công cụ thiết yếu của  khoa học dữ liệu - một chủ đề quan trọng 

của tin học hiện đại. Năng lực ngôn ngữ có vai trò quan trọng trong diễn đạt và 

đọc hiểu các văn bản chuyên môn trong tin học, trong ngôn ngữ lập trình và các 

chương trình máy tính. Các kiến thức các môn học khác như Mĩ thuật, Vật lí, Sinh 

học , Hóa học, Công nghệ, Lịch sử,  Địa lí… góp phần giúp Tin học phát triển các 

phần mềm ứng dụng có nội dung sinh động và có giá trị trong thực tế.  

 Đồng thời thông qua việc ứng dụng Tin học, tất cả các môn học, các hoạt động 

giáo dục  đều có trách nhiệm và cơ hội góp phần thực hiện giáo dục tin học. 

c) Công nghệ số là nền tảng kết nối các khoa học công nghệ hiện đại  
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  Khoa học máy tính là mạch kiến thức có vai trò quan trọng hình thành và 

phát triển cho học sinh tư duy giải quyết vấn đề một cách hiệu quả trên nền tảng 

công nghệ số, tự nó đã hàm chứa các yếu tố cấu thành STEAM, kết nối S, T, E, 

A và M. Tin học ứng dụng là mạch kiến thức có vai trò rèn giũa khả năng ứng 

dụng công nghệ thông tin tạo sản phẩm phục vụ thực tiễn. Như vậy, môn Tin học 

phát huy tính sáng tạo của học sinh qua việc tạo ra sản phẩm có hàm lượng ICT 

với yếu tố thông minh và có tính nghệ thuật cao. 

d)  Một số cách hiểu sai lầm dễ dẫn đến quyết sách nguy hại 

 Sai lầm thứ nhất là đồng nhất việc học Tin học với việc học sử dụng máy 

tính và phần mềm. Sai lầm thứ hai là không hiểu đúng tầm quan trọng, vai trò 

không thể thiếu được của mạch kiến thức Khoa học máy tính trong giáo dục và tư 

duy giải quyết vấn đề có sự trợ giúp máy tính ở mỗi công dân trong thời đại 

CMCN4.0. Sai lầm thứ ba là đồng nhất tin học với một môn công nghệ thuần túy. 

Tin học gồm cả khía cạnh khoa học và cả khía cạnh công nghệ đặc biệt. Đối tượng 

xử lí của Công nghệ số là thông tin, dữ liệu - là vô hình, mục tiêu của Công nghệ 

số là nối dài trí tuệ (tạo ra yếu tố thông minh). Công nghệ số hình thành và phát 

triển trong môi trường số - không gian số có cách tiếp cận và nội dung khác biệt 

căn bản với các Công nghệ khác có đối tượng xử lí là hữu hình thuộc về thế giới 

thực. 

 Ở cấp tiểu học Phân môn Tin học và Phân môn Công nghệ được ghép chung 

thành môn Tin học và Công nghệ theo yêu cầu giảm số lượng môn học ở tiểu học 

(Số lượng môn học trong chương trình là một tiêu chí được xã hội quan tâm, nhiều 

người có cảm giác càng ít môn học thì chương trình càng giảm tải). Mục tiêu, yêu 

cầu năng lực cần đạt và nội dung kiến thức, kỹ năng  của hai phân môn Tin học 

và Công nghệ  hoàn toàn độc lập và khác hẳn nhau.Vì vậy không thể quan niệm 

sai lầm rằng, môn Tin học và Công nghệ ở tiểu học là môn tích hợp. Việc hiểu sai 

như vậy sẽ dẫn đến những quyết sách nguy hại trong triển khai chương trình, trong 

bồi dưỡng, đào tạo giáo viên Tin học, gây hậu quả nghiêm trọng lâu dài cho giáo 

dục tin học. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Ngoài việc quán triệt các quan điểm chung của Chương trình tổng thể, Chương 

trình môn Tin học được xây dựng dựa trên các quan điểm sau: 

1. Tính kế thừa và phát triển  

a) Kế thừa và phát triển chương trình Tin học hiện hành 
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Chương trình hiện hành môn Tin học có một số ưu điểm cơ bản về tính chính xác 

khoa học cần được kế thừa và phát triển. Đồng thời có những điểm yếu của chương 

trình hiện hành cần tránh:  

– Nội dung còn mang nặng lí thuyết, tính hàn lâm, gây quá tải cho HS; 

– Thiếu sự liên thông giữa các cấp học dẫn đến sự trùng lặp một số nội dung ở 

các lớp, cấp học.   

b) Khai thác chương trình tin học phổ thông của các nước tiên tiến 

 Hiện nay, giáo dục nhiều nước đang rất chú trọng phát triển chương trình 

giáo dục tin học nhằm đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho CMCN4.0. Do vậy, 

chương trình tin học cần khai thác, chọn lọc và vận dụng chương trình Tin học 

phổ thông các nước tiên tiến.  

2. Tính khoa học, hiện đại và sư phạm 

   Chương trình môn Tin học chọn lọc các nội dung cơ bản và hiện đại của ba 

mạch kiến thức DL, ICT và  CS; quan tâm đúng mức đến nội dung về đạo đức, 

văn hoá, pháp luật và ảnh hưởng của tin học đến xã hội, đảm bảo nguyên lí “vừa 

dạy chữ vừa dạy người”, đặc biệt trong thời đại có sự kết nối cao của thế giới thực 

và thế giới số. 

   Chương trình được thiết kế với các nguyên tắc sư phạm: đảm bảo tính vừa 

sức, phát triển mạch kiến thức vừa theo đường thẳng vừa đồng tâm, xây dựng hệ 

thống khái niệm cốt lõi.  

3. Tính thiết thực 

a) Phục vụ định hướng nghề nghiệp  

 Chương trình môn Tin học thể hiện khả năng kết nối và lan toả sâu rộng của 

tin học sang tất cả các lĩnh vực khác nhau của đời sống, xác lập một phổ rộng các 

ngành nghề cho các đối tượng học sinh khác nhau, gồm cả các ngành chuyên sâu 

trong lĩnh vực tin học và các ngành ứng dụng của tin học.  

b) Thực hiện giáo dục STEM 

 Ở thời đại CMCN4.0 giáo dục STEM được điều chỉnh, bổ sung. Khoa học 

máy tính giúp đẩy mạnh giáo dục STEAM, phát huy sáng tạo của học sinh tạo ra 

sản phẩm có hàm lượng ICT cao. Tư duy máy tính đề cao cách học tập tự tìm hiểu 

và sáng tạo, đặt người học vào vị thế của một nhà phát minh, phát hiện và giải 

quyết vấn đề trên cơ sở các kiến thức liên môn, liên ngành; biết cách mở rộng kiến 

thức; biết cách tìm lỗi sửa chữa, xử lí lại cho phù hợp với tình huống cụ thể của 

vấn đề cần phải giải quyết. Việc nhận diện đúng bản chất giáo dục STEM trong 
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thời đại CMCN4.0 là quan trọng, tránh phiến diện coi Tin học đơn thuần chỉ là 

công cụ. 

4. Tính mở 

a) Nội dung chương trình mở  

  Giáo dục mở ở nhiều phương diện: Mở cho người học (không phân biệt giàu 

nghèo, giới tính, độ tuổi,..); Mở về địa  điểm và thời điểm (học bất cứ đâu, bất cứ 

lúc nào,..); Mở về phương pháp và phương thức (học online, áp dụng các phương 

thức hiện đại như phòng học ảo, thầy giáo ảo, thiết bị ảo, phòng thí nghiệm, thư 

viện ảo,... với sự hỗ trợ của các thiết bị thông minh); Mở  về ý tưởng (kĩ năng phê 

phán, sáng tạo ý tưởng,.. ). Ngoài các nội dung cốt lõi có các nội dung tùy chọn 

và hướng tới chương trình mở. 

 Chương trình chỉ đề xuất yêu cầu tối thiểu về trang thiết bị dạy học môn Tin học. 

Giá thành trang thiết bị tin học giảm nhanh và kinh phí đầu tư không lớn nên việc 

tiến tới đáp ứng 1 học sinh/1 máy tính trong giờ thực hành là hoàn toàn khả thi. 

Do đặc thù riêng, Chương trình môn Tin học phải được cập nhật theo định 

kì ngắn hạn nhằm  đảm bảo có tính hiện đại và thời sự. 

b) Hình thức giáo dục đa dạng 

 Chương trình môn Tin học chọn lọc các chủ đề thiết thực và hấp dẫn, tạo 

điều kiện cho học sinh học tập và ứng dụng tin học không chỉ trong phạm vi môn 

Tin học mà cả trong các môn học khác, không chỉ trong khuôn viên nhà trường 

mà ở cả bên ngoài nhà trường. 

III. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

1. Căn cứ xác định mục tiêu chương trình 

a) Căn cứ pháp lí 

Quan điểm đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo về phát triển giáo dục tin học trong trường phổ thông [1, 2, 3, 4]. 

b) Căn cứ lí luận, khoa học 

– Kế thừa mục tiêu Chương trình tin học hiện hành [5, 6] 

– Mục tiêu giáo dục tin học mô tả trong các văn bản liên quan của một số tổ 

chức khoa học giáo dục uy tín của quốc tế như UNESCO, OEDC,.. [11, 12, 

13, 14]. 

– Kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia về mục tiêu giáo dục tin học. 

c) Căn cứ thực tiễn 
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– Kết quả khảo sát và phân tích mức độ đạt được của mục tiêu Chương trình 

môn Tin học hiện hành. 

– Kết quả khảo sát điều kiện thực tế của Việt Nam trong tương lai nhằm đảm 

bảo tính khả thi về mục tiêu của Chương trình. 

2. Mục tiêu cụ thể của chương trình 

a) Mục tiêu chung 

Chương trình môn Tin học được xây dựng với mục tiêu chính là góp phần 

hình thành, phát triển 5 phẩm chất chủ yếu, 3 năng lực chung, 7 năng lực  đặc thù, 

đặc biệt là năng lực tin học; trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức tin học phổ 

thông gồm:  

– Học vấn số hoá phổ thông (DL) nhằm giúp học sinh có khả năng hoà nhập và 

thích ứng với xã hội hiện đại, sử dụng được các thiết bị số và phần mềm cơ 

bản thông dụng một cách có đạo đức, văn hoá và tôn trọng pháp luật. 

– Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) nhằm giúp học sinh có khả năng 

sử dụng và áp dụng hệ thống máy tính giải quyết vấn đề thực tế một cách hiệu 

quả và sáng tạo. 

– Khoa học máy tính (CS) nhằm giúp học sinh bước đầu hiểu biết các nguyên 

tắc  cơ bản và thực tiễn của tư duy máy tính; tạo cơ sở cho việc thiết kế và 

phát triển các hệ thống máy tính. 

b) Mục tiêu cụ thể 

Mục tiêu của chương trình môn Tin học ở mỗi cấp học là sự cụ thể hoá mục 

tiêu chung theo các mạch kiến thức thức  DL, ICT và DL ở cấp học đó. 

– Ở cấp tiểu học 

Chương trình môn Tin học giúp học sinh bước đầu làm quen với thế giới công 

nghệ số, bắt đầu hình thành năng lực tin học và chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học 

môn Tin học ở trung học cơ sở. Cụ thể nhằm: 

 Bước đầu hình thành cho học sinh tư duy giải quyết vấn đề với sự trợ giúp 

của máy tính: Hình thành nhu cầu thu thập, sử dụng thông tin, ý tưởng 

điều khiển máy tính thông qua việc tạo chương trình đơn giản bằng ngôn 

ngữ lập trình trực quan. 

 Giúp học sinh sử dụng phần mềm tạo ra được những sản phẩm số đơn giản  

 Giúp học sinh bước đầu quen với công nghệ số thông qua việc sử dụng 

máy tính để vui chơi, học tập, xem và tìm kiếm thông tin trên Internet; rèn 
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luyện cho học sinh một số kĩ năng cơ bản trong sử dụng máy tính; biết bảo 

vệ sức khoẻ khi sử dụng máy tính và Internet.  

– Ở cấp trung học cơ sở 

 Chương trình môn Tin học ở trung học cơ sở giúp học sinh tiếp tục phát triển 

năng lực tin học đã hình thành ở tiểu học và hoàn thiện năng lực đó ở mức cơ bản. 

Cụ thể nhằm: 

 Giúp học sinh phát triển tư duy và khả năng giải quyết vấn đề; biết chọn 

thông tin và dữ liệu phù hợp, hữu ích; biết chia một vấn đề lớn thành 

những nhiệm vụ nhỏ hơn; biết nhìn một vấn đề ở mức trừu tượng qua việc 

hiểu và sử dụng khái niệm thuật toán và lập trình trực quan; biết sử dụng 

mẫu trong quá trình thiết kế và tạo ra các sản phẩm số; biết đánh giá kết 

quả sản phẩm số và biết điều chỉnh, sửa lỗi. 

 Giúp học sinh có khả năng sử dụng các phương tiện, thiết bị và phần mềm; 

biết tổ chức lưu trữ, khai thác nguồn tài nguyên đa phương tiện; tạo ra và 

chia sẻ sản phẩm số đơn giản phục vụ học tập, cuộc sống; có ý thức và 

khả năng ứng dụng ICT phục vụ cá nhân và cộng đồng.  

 Giúp học sinh quen thuộc với dịch vụ và phần mềm thông dụng để phục 

vụ cuộc sống, học và tự học, giao tiếp và hợp tác được trong cộng đồng; 

có hiểu biết cơ bản về pháp luật, đạo đức và văn hoá liên quan đến sử dụng 

tài nguyên thông tin và giao tiếp trên mạng; bước đầu nhận biết được một 

số ngành nghề chính thuộc lĩnh vực tin học. 

– Ở  cấp trung học phổ thông 

 Chương trình môn Tin học ở cấp trung học phổ thông giúp học sinh củng cố 

và nâng cao năng lực tin học đã được hình thành, phát triển ở giai đoạn giáo dục 

cơ bản, đồng thời cung cấp cho học sinh tri thức mang tính định hướng nghề 

nghiệp thuộc lĩnh vực tin học hoặc ứng dụng tin học. Cụ thể nhằm: 

 Giúp học sinh có những hiểu biết cơ bản về hệ thống máy tính, một số kĩ 

thuật thiết kế thuật toán, tổ chức dữ liệu và lập trình; củng cố và phát triển 

hơn nữa cho học sinh tư duy giải quyết vấn đề, khả năng đưa ra ý tưởng 

và chuyển giao nhiệm vụ cho máy tính thực hiện. 

 Giúp học sinh có khả năng ứng dụng tin học, tạo ra sản phẩm lựa chọn, sử 

dụng, kết nối các thiết bị số, dịch vụ mạng và truyền thông tin số, phần 

mềm.  
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 Giúp học sinh có khả năng hoà nhập và thích ứng được với sự phát triển 

của xã hội số hoá, chủ động sử dụng công nghệ số trong học và tự học; 

tìm kiếm và trao đổi thông tin theo cách phù hợp, tuân thủ pháp luật, có 

đạo đức, ứng xử văn hoá và có trách nhiệm; có hiểu biết thêm một số 

ngành nghề thuộc lĩnh vực tin học, chủ động và tự tin trong việc định 

hướng nghề nghiệp tương lai của bản thân. 

IV. YÊU CẦU CẦN ĐẠT VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC 

1. Căn cứ xác định các yêu cầu cần đạt 

a) Căn cứ pháp lí 

– Quan điểm, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo [1, 2, 3, 4]  

– Mô tả biểu hiện của 5 phẩm chất chủ yếu, 3 năng lực chung và biểu hiện năng 

lực tin học đã được mô tả trong CTTT [7]. 

b)  Căn cứ lí luận, khoa học 

– Kế thừa chuẩn đầu ra mô tả trong chương trình tin học hiện hành [5, 6]. 

– Chuẩn cần đạt mô tả trong các văn bản liên quan của một số tổ chức khoa học 

giáo dục uy tín của quốc tế như UNESCO, OEDC,... [11, 12, 13, 14]. 

– Kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia  

c) Căn cứ thực tiễn 

– Kết quả khảo sát và phân tích mức độ đạt được về kiến thức kĩ năng của học 

sinh quy định trong Chương trình môn Tin học hiện hành.  

– Kết quả nghiên cứu các dự báo sự phát triển năng lực tin học trong thời đại 

CMCN 4.0 

2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất chủ yếu và đóng góp của môn học trong 

việc bồi dưỡng phẩm chất cho học sinh 

Một số chủ đề của môn Tin học giúp giáo viên có cơ hội hình thành và phát 

triển một cách hiệu quả những phẩm chất chủ yếu: Yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, 

trung thực và trách nhiệm. Các chủ đề tập trung vào nội dung thuật toán và lập 

trình, các chủ đề “Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số”, “Ứng dụng 

tin học” và “Hướng nghiệp với tin học”  tạo ra nhiều tình huống bộc lộ được phẩm 

chất qua các ứng xử, đặc biệt trong môi trường số. Giáo viên cần căn cứ vào các 

biểu hiện của những phẩm chất được mô tả trong Chương trình tổng thể để bồi 

dưỡng phẩm chất cho học sinh trong suốt cả quá trình giáo dục tin học. 
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  Một số yêu cầu cần đạt về lập trình góp phần trực tiếp phát triển phẩm 

chất chủ yếu cho học sinh, ví dụ yêu cầu “Đọc hiểu được chương trình máy tính 

đơn giản”. Yêu cầu này một mặt rèn luyện kĩ năng đọc hiểu tài liệu chuyên môn 

nói chung, mặt khác giúp phát triển khả năng hiểu và giải thích một chương trình 

máy tính. Tương tự với khả năng đọc và viết là nền tảng cho những bước tiến vượt 

bậc trong văn hóa, kĩ năng đọc hiểu chương trình máy tính tạo khả năng tiếp thu 

công nghệ cho học sinh. Khả năng đọc hiểu chương trình máy tính giúp học sinh 

khai thác kinh nghiệm, ý tưởng tốt của người khác và việc tự học có hiệu quả hơn. 

3. Yêu cầu cần đạt về năng lực chung và đóng góp của môn học trong việc 

hình thành, phát triển các năng lực chung cho học sinh 

 Nội dung và các yêu cầu cần đạt của một số chủ đề trong chương trình giúp 

hình thành và phát triển trực tiếp 3 thành phần năng lực tin học: (NLd) “Ứng dụng 

công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học”; (NLe) “Hợp tác trong 

môi trường số “ và (NLc) “Giải quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông 

tin và truyền thông”. Thông qua đó, đồng thời chương trình môn Tin học thể hiện 

được cụ thể sự góp phần trực tiếp và thiết thực nhằm phát triển 3 năng lực chung 

trong CTTT là “tự chủ và tự học”, “giao tiếp và hợp tác”, “giải quyết vấn đề và 

sáng tạo”.  

 GV lưu ý chú trọng giáo dục các phẩm chất và năng lực trên cho HS chủ yếu 

trong môi trường số. 

4. Yêu cầu cần đạt về năng lực đặc thù và đóng góp của môn học trong việc 

hình thành, phát triển các năng lực đặc thù cho học sinh 

Các yêu cầu cần đạt mô tả biểu hiện cụ thể năng lực tin học của học sinh sau khi 

học xong mỗi cấp học dựa trên mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, bám sát năm  

thành phần năng lực tin học và ba mạch kiến thức hoà quyện  D,L ICT và  CS. 

 Ở cấp tiểu học 

Học sinh sử dụng được máy tính hỗ trợ vui chơi, giải trí và học tập, thông 

qua đó biết được một số lợi ích mà thiết bị kĩ thuật số có thể đem lại cho con 

người, trước hết là cho cá nhân học sinh, đồng thời học sinh có được những khả 

năng ban đầu về tư duy và nền nếp để thích ứng với việc sử dụng máy tính và thiết 

bị số thông minh.  

 Ở cấp trung học cơ sở 

Học sinh có được những kiến thức, kĩ năng cơ bản để hoà nhập, thích ứng 

với xã hội số hoá; tạo được sản phẩm số hóa phục vụ bản thân và cộng đồng; bước 
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đầu có tư duy điều khiển các thiết bị tự động hoá. Năng lực tin học đạt được ở 

cuối cấp trung học cơ sở góp phần chuẩn bị cho học sinh học tiếp giai đoạn giáo 

dục định hướng nghề nghiệp, học trường nghề hoặc tham gia lao động 

 Ở cấp trung học phổ thông 

Chương trình môn Tin học ở trung học phổ thông thể hiện sự phân hoá sâu 

về định hướng nghề nghiệp. Do vậy, chương trình có các yêu cầu cần đạt chung 

về năng lực tin học bắt buộc đối với mọi học sinh và có các yêu cầu bổ sung riêng 

tương ứng với học sinh chọn định hướng Tin học ứng dụng hoặc Khoa học máy 

tính. 

Yêu cầu chung 

– Phối hợp, sử dụng được đúng cách các hệ thống kĩ thuật số thông dụng bao 

gồm phần mềm và các thiết bị như PC, thiết bị ngoại vi và thiết bị cầm tay;  

– Trình bày và nêu được ví dụ minh hoạ những quy định về quyền thông tin 

và bản quyền, tránh được những vi phạm khi sử dụng thông tin, tài nguyên số; 

hiểu khái niệm, cơ chế phá hoại và lây lan của phần mềm độc hại và cách phòng 

chống. biết cách tự bảo vệ thông tin, dữ liệu và tài khoản cá nhân; có hiểu biết 

tổng quan về nhu cầu nhân lực, tính chất công việc của các ngành nghề trong lĩnh 

vực tin học cũng như các ngành nghề khác trong xã hội có sử dụng ICT. 

– Biết cách chuyển giao nhiệm vụ cho máy tính thực hiện; biết khái niệm hệ 

cơ sở dữ liệu,  sử dụng được máy tìm kiếm để khai thác thông tin một cách hiệu 

quả, an toàn và hợp pháp, tìm kiếm, lựa chọn được thông tin phù hợp và tin cậy;  

hiểu biết và hình dung ban đầu về trí tuệ nhân tạo và nêu được một số ứng dụng 

điển hình của trí tuệ nhân tạo.  

– Khai thác được các dịch vụ tra cứu và trao đổi thông tin, các nguồn học liệu 

mở để cập nhật kiến thức, hỗ trợ học tập và tự học 

– Biết cách hợp tác trong công việc;  

 Các thành phần năng lực tin học chỉ có tính phân biệt tương đối theo nghĩa, 

mỗi thành phần đều có tính bổ trợ phát triển đồng thời cho một số thành phần 

khác. Do vậy, GV cần khai thác các dự án học tập, các bài tập trong SGK hoặc 

trong các học liệu khác có liên quan đến giải quyết một số vấn đề cụ thể nào đó 

dù ở mức đơn giản nhưng góp phần phát triển một số thành phần năng lực tin học. 

Tránh quan niệm một hoạt động giáo dục nào đó chỉ nhằm rèn luyện, phát triển 

duy nhất một thành phần cụ thể của năng lực tin học. 
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 Có thể nhận thấy, năm thành phần năng lực tin học thể hiện một cách tường 

minh các năng lực khái quát của học sinh trong hoạt động ở lĩnh vực tin học: Năng 

lực chuyên môn, nghề nghiệp; Năng lực phương pháp; Năng lực xã hội và Năng 

lực cá thể. Điều này phù hợp với 5 trụ cột giáo dục của UNESCO: Học để biết;  

học để làm; học để chung sống và  học để khẳng định mình, học để thay đổi mình 

và để thay đổi thế giới. 

V. NỘI DUNG GIÁO DỤC 

1. Căn cứ xác định nội dung giáo dục của chương trình môn học 

a) Căn cứ pháp lí 

Quan điểm, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo về nội dung giáo dục tin học ở trường phổ thông [1, 2, 3] 

b) Căn cứ lí luận, khoa học 

– Kết quả nghiên cứu nhằm chọn lọc các yêu cầu cần đạt về năng lực tin học  

được mô tả trong các văn bản liên quan của một số tổ chức khoa học giáo dục 

uy tín của quốc tế như UNESCO, OEDC,...[11, 12, 13, 14 ] 

– Kết quả tham vấn ý kiến chuyên gia về nội dung  giáo dục tin học.  

c) Căn cứ thực tiễn 

– Kết quả tổng hợp, phân tích đánh giá và tiếp thu ý kiến đề xuất của chuyên gia 

tin học trong và ngoài ngành giáo dục của Việt Nam và chuyên gia tư vấn quốc 

tế. 

– Kết quả nghiên cứu các dự báo sự phát triển các mạch kiến thức, nội dung để 

phát triển năng lực tin học trong thời đại CMCN 4.0 

2. Nội dung giáo dục cụ thể của chương trình môn học 

a) Giải thích cách trình bày nội dung giáo dục trong chương trình môn học 

Với mỗi cấp học, nội dung giáo dục cốt lõi được trình bày dưới dạng 2 bảng: 

– Bảng 1 là nội dung giáo dục toàn cấp học, cột đầu tiên là tên  chủ đề lớn, các 

cột tiếp theo là tên lớp ( mỗi lớp một cột)  tương ứng với chủ đề lớn ở mỗi lớp 

là các chủ đề con. 

– Bảng 2 là yêu cầu cần đạt và nội dung giáo dục ở các lớp, mỗi lớp 1 bảng con:  

cột sau là nội dung (chủ đề con) tương ứng để đạt đươc các yêu cầu cần đạt 

mô tả ở cột đầu; các yêu cầu cần đạt sắp xếp theo đoạn, mỗi đoạn tương ứng 

với  mỗi chủ đề lớn xuyên suốt mô tả dòng tiêu đề mỗi đoạn. 

  Cần quán triệt là giữa “Yêu cầu cần đạt” và “Nội dung giáo dục” có mối 

quan hệ tương hỗ, biện chứng rất chặt chẽ. Một yêu cầu cần đạt có thể được hình 
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thành và phát triển dựa trên không chỉ một mà có thể từ nhiều chủ đề nội dung 

khác nhau. Đồng thời một chủ đề nội dung giáo dục có thể góp phần hình thành 

và phát triển không chỉ một mà có thể nhiều yêu cầu cần đạt khác nhau. 

Nội dung các chuyên đề học tập ở cấp trung học phổ thông, với mỗi định hướng 

cũng được mô tả theo 2 bảng có cấu trúc tương tự như trên. 

Lưu ý: Do ở THPT theo 2 định hướng là CS  hoặc ICT nên các chủ đề con áp 

dụng riêng cho mỗi định hướng  thì trước tên chủ đề con ghi tương ứng từ CS 

hoặc ICT. 

b) Định hướng nội dung giáo dục của chương trình môn học 

Mục tiêu của giáo dục tin học là góp phần hình thành và phát triển cho học 

sinh những phẩm chủ yếu, năng lực  chung, những năng lực đặc thù lõi, đặc biệt 

là năng lực tin học. Mục tiêu về phẩm chất và năng lực như vậy đã được chi tiết 

hóa thành những yêu cầu cần đạt, đó là những biểu hiện cụ thể của phẩm chất và 

năng lực của học sinh. Nói một cách khác, học sinh đạt được tất cả những yêu cầu 

đã đặt ra của chương trình cũng có nghĩa là học sinh có được những phẩm chất và 

năng lực mà giáo dục tin học lấy làm mục tiêu. Bởi vậy các yêu cầu cần đạt nêu 

trong chương trình luôn được tham chiếu đến trong quá trình triển khai môn học 

ở toàn bậc học phổ thông.  

Trong chương trình môn Tin học, các yêu cầu cần đạt được nêu ở mức khái 

quát và mức chi tiết: yêu cầu cần đạt khái quát cho từng cấp học theo từng năng 

lực thành phần của năng lực tin học và yêu cầu cần đạt chi tiết tương ứng với từng 

chủ đề nội dung. Các hoạt động thiết kế nội dung giáo dục, lựa chọn phương pháp 

giảng dạy, lựa chọn phương pháp đánh giá, biên soạn sách giáo khoa và chuẩn bị 

học liệu đều phải tham chiếu đến các yêu cầu cần đạt. 

– Phải tham chiếu yêu cầu cần đạt thì người chuẩn bị nội dung giáo dục mới có 

thể xác định được đúng mức về độ rộng, độ sâu của kiến thức, kĩ năng và thái 

độ (tối thiểu) cần đem đến cho học sinh ở chủ đề nội dung đó. Điều này không 

chỉ đúng với các chủ đề xuyên suốt các cấp học mà cũng hoàn toàn đúng với 

các chuyên đề học tập ở cấp THPT.  

– Yêu cầu cần đạt tương ứng với mỗi chủ đề (lớn và nhỏ, bắt buộc và tùy chọn) 

cho biết học sinh phải làm được gì, ở mức độ nào sau khi học xong chủ đề đó. 

Điều này giúp giáo viên có thể lựa chọn được phương pháp dạy học phù hợp, 

hiệu quả cho chủ đề và cho từng nội dung trong chủ đề. 
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– Yêu cầu cần đạt cũng là căn cứ để lựa chọn được phương pháp đánh giá và xây 

dựng được các công cụ kiểm tra đánh giá khoa học, khách quan. Công cụ đánh 

giá thường xuyên phải bám sát vào các yêu cầu cần đạt tương ứng với nội dung 

học tập cần đánh giá. Tổng hợp yêu cầu cần đạt ở những chủ đề đã triển khai 

sau một giai đoạn nào đó là căn cứ để xây dựng công cụ đánh giá định kì. Các 

yêu cầu cần đạt khái quát cho từng cấp học theo từng năng lực thành phần là 

cơ sở thuận lợi để đánh giá năng lực Tin học của học sinh sau mỗi cấp học (cả 

đánh giá định kỳ và cả đánh giá diện rộng) 

– Chương trình môn Tin học có thể có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau. Một 

trong những tiêu chí quan trọng để một bộ sách giáo khoa được ban hành là 

đáp ứng được mục tiêu của chương trình, triển khai đầy đủ nội dung dạy học 

và yêu cầu cần đạt đã quy định trong chương trình môn học. Bởi vậy biên soạn 

sách giao khoa và chuẩn bị học liệu sẽ luôn coi yêu cầu cần đạt nêu trong 

chương trình môn học là một hướng dẫn khá chi tiết, là một căn cứ  quan trọng 

bắt buộc phải tham chiếu.           

 Mối quan hệ tương hỗ 

Chương trình môn Tin học được xây dựng nhằm hình thành và phát triển ở HS 

năm  thành phần năng lực tin  NLa: Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ 

thông tin và truyền thông; NLb: Ứng xử phù hợp trong môi trường số; NLc: Giải 

quyết vấn đề với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin và truyền thông; NLd: Ứng 

dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong học và tự học; và NLe: Hợp tác 

trong môi trường số. 
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– Ba mạch kiến thức 

Để hình thành và phát triển được 5 thành phần năng lực tin học nêu trên, nội dung 

dạy học đã xác định 3 mạch kiến thức hòa quyện DL: Học vấn số hóa phổ thông;  

ICT : Công nghệ thông tin và truyền thông; CS :  Khoa học máy tính. 

– Bảy  chủ đề nội dung chính xuyên suốt 3 cấp học 

Để có được kiến thức, kĩ năng của 3 mạch tri thức nêu trên, các nội dung đã được 

lựa chọn và được tổ chức trong 7 chủ đề chính xuyên suốt cả 3 cấp học: 

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức; 

Chủ đề B: Mạng máy tính và Internet; 

Chủ đề C: Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin; 

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số; 

Chủ đề E: Ứng dụng tin học; 

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính; 

Chủ đề G: Hướng nghiệp với tin học. 

Hình vẽ bên mô tả mối quan hệ qua lại biện chứng, tương hỗ giữa các thành phần 

của năng lực Tin học, 7 chủ đề chính và ba mạch tri thức: 

 

 

 

 

 

 

 

 

– DL, ICT, CS có phần hoà quyện được thể hiện bằng hình tròn ở tâm. Mũi 

tên một chiều thể hiện phần này được tạo ra từ cả ba mạch kiến thức. 

– Mỗi mạch kiến thức thể hiện ở các hình vành khăn. Mỗi một chủ đề trong 

bảy chủ đề (A, B, C, D, E, F, G) đều góp phần phát triển ba mạch kiến thức, tuy 

mức độ khác nhau. Tên các chủ đề ghi ở mỗi một trong ba vành khăn thể hiện ảnh 

hưởng đối với mạch kiến thức đó ở mức độ cao hơn. 

– Năm thành phần (vành ngoài cùng), ba mạch kiến thức, bảy chủ đề nội dung 

có mối quan hệ tương hỗ trực tiếp hoặc gián tiếp (thể hiện bằng mũi tên hai chiều) 

và kênh truyền liên kết. 

Sự phân hóa  trong chương trình ở cấp trung học phổ thông 

 Thể hiện mối quan hệ 
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 Tích hợp ở giai đoạn giáo dục cơ bản và phân hóa ở giai đoạn giáo dục hướng 

nghiệp là định hướng lớn của CTTT. Môn Tin học có sứ mạng hình thành, phát 

triển ở mọi học sinh khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) 

để học tập, làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặt khác, CMCN4.0 có nhu cầu nguồn nhân lực với 

các mức chuyên sâu khác nhau trong một phổ rộng ngành nghề thuộc lĩnh vực tin 

học. Do vậy, ở giai đoạn giáo dục hướng nghiệp, môn Tin học có nhiệm vụ chuẩn 

bị cho một bộ phận không nhỏ học sinh khả năng đáp ứng nhu cầu học tiếp hoặc 

ra đời khởi nghiệp, lập nghiệp trong lĩnh vực tin học.  

 Thực hiện phân hóa sâu là để định hướng nghề nghiệp, chương trình môn 

Tin học ở cấp trung học phổ thông được phân hóa theo hai định hướng là Tin học 

ứng  dụng  và Khoa học máy tính. Mỗi học sinh (ở THPT) đã chọn môn Tin học 

sẽ quyết định học theo định hướng Tin học ứng dụng hay học theo định hướng 

Khoa học máy tính. Ngoài một số chủ đề  con chung cho cả hai định hướng đó có 

một số chủ con đề dành riêng cho mỗi định hướng, nhưng tổng số thời lượng cho 

mỗi định hướng đều như nhau.  

 Bên cạnh nội dung giáo dục cốt lõi, trong mỗi năm, học sinh có thể chọn học 

một số chuyên đề học tập tùy theo sở thích, nhu cầu và định hướng nghề nghiệp. 

Ở mỗi lớp 10,11 và 12 đều có 2 cụm chuyên đề học tập tùy chọn tương ứng dành 

cho định hướng Tin học ứng dụng và định hướng Khoa học máy tính. Mỗi cụm 

chuyên đề học tập theo mỗi định hướng đều có 35 tiết/lớp và đều bao gồm 3 

chuyên đề (10 tiết, 10 tiết và 15 tiết). 

 Cụm chuyên đề  học  tập định hướng Tin học ứng dụng nhằm tăng cường 

thực hành ứng dụng Tin học, giúp học sinh thành thạo hơn trong sử dụng các phần 

mềm thiết yếu để làm ra sản phẩm số hữu ích cho học tập và cuộc sống. Cụm 

chuyên đề học tập định hướng Khoa học máy tính nhằm tăng cường kiến thức về 

thiết kế thuật toán và ứng dụng một số mô hình tổ chức dữ liệu, đồng thời đem 

đến cơ hội thực hành với  robot giáo dục cho học sinh. 

 Lưu ý, không nhất thiết học sinh phải chọn học môn Tin học mới được 

chọn cụm chuyên đề học tập của Tin học. Để tăng cường kĩ năng và thực hành 

ứng dụng tin học giải quyết các vấn đề thực tiễn, khuyến khích tất cả học sinh 

không lựa chọn ngành nghề trong lĩnh vực tin học nên chọn cụm chuyên đề định 

hướng Tin học ứng dụng.  
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3. Nội dung giáo dục cụ thể và yêu cầu cần đạt của một số chủ đề 

 Chương trình là một văn bản quy phạm cần được biên soạn cô đọng súc tích. 

Các cơ quan quản lí và người sử dụng chương trình, đặc biệt là GV cần tìm hiểu 

Chương trình thấu đáo, để hiểu đúng và đủ những điều được trình bày trong 

Chương trình. Những mục trong chương trình sẽ được tham chiếu thường xuyên 

là nội dung cốt lõi và yêu cầu cần đạt tương ứng ở mỗi lớp và cấp học.  

a) Về vận dụng từ ngữ thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt  

 Trong chương trình môn Tin học một số động từ (nêu trong bảng tổng hợp ở 

trang 70-72) được dùng để thể hiện mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt về năng lực 

của người học. Cũng cần lưu ý 3 mức độ BIẾT, HIỂU và VẬN DỤNG là mức độ 

chính, tùy ngữ cảnh và yêu cầu cụ thể trong mô tả có thể có sự phân biệt chi tiết 

hơn. Trong quá trình dạy học, đặc biệt là khi đặt câu hỏi thảo luận, ra đề kiểm tra 

đánh giá, giáo viên có thể dùng những động từ nêu trong bảng tổng hợp hoặc thay 

thế  bằng các động từ có nghĩa tương đương cho phù hợp với tình huống sư phạm 

và nhiệm vụ cụ thể giao cho học sinh. Để vận dụng đúng mức độ các yêu cầu cần 

đạt ở mỗi lớp, cấp học nên tham chiếu đến mục VIII 1.b. 

b) Tìm hiểu mô tả yêu cầu cần đạt với mỗi lớp, cấp học 

 Để xác định mức độ cần đạt sao cho chuẩn xác, cần kết hợp tham chiếu tới 

VIII 1.b  với sự tìm hiểu chính xác nghĩa của mỗi ý được diễn đạt trong mô tả các 

yêu cầu cần đạt. Dưới đây là một số ví dụ minh họa: 

– Ví dụ 1:  Ở  lớp 3 (chủ đề A) cần chú ý cụm từ “trong ví dụ của giáo viên” ở 

mô tả một số yêu cầu cần đạt. Cụm từ đó xác định mức độ cần đạt là vừa phải, 

không đòi hỏi học sinh phải  tự đưa ra ví dụ của bản thân, đòi hỏi  như vậy là 

quá cao đối với HS lớp 3. 

– Ví dụ 2: Ở lớp 5 (chủ đề F), yêu cầu cần đạt “Chạy thử được chương trình” 

không bao gồm yêu cầu “kiểm tra được tính đúng của chương trình”. Học sinh 

đưa được dữ liệu vào và chạy thử được chương trình cho ra kết quả là đạt yêu 

cầu. Nếu hiểu không thấu đáo như vậy sẽ gây quá tải với HS lớp 5. 

– Ví dụ  3: Ở lớp 7 (chủ đề  A), yêu cầu cần đạt “Biết được tệp chương trình  

cũng là tệp dữ liệu có thể lưu trữ trong máy tính” chỉ đòi hỏi GV lấy 1 tệp cụ 

thể mà nội dung của tệp đó là chương trình để minh họa cho HS. 

– Ví dụ 4: Ở lớp 7 (chủ đề C) trong yêu cầu cần đạt  “Nêu được tên 1 kênh trao 

đổi thông tin thông dụng trên Internet…” cần lưu ý chỉ yêu cầu “1 kênh” (chứ 

không phải “nhiều kênh”) và cũng không yêu cầu HS cao hơn như “nêu được 
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phương thức trao đổi thông tin”. Đặt yêu cầu cao hơn, khó hơn sẽ dẫn đến quá 

tải. 

– Ví dụ 5:  Ở lớp 10 ( chủ đề D)  trong yêu cầu cần đạt “ Trình bày và giải thích 

được một số nội dung cơ bản của Luật CTTT, An ninh Mạng,..” có đòi hỏi 

“Nêu được ví dụ minh họa”  là cần thiết. Vì văn bản luật có tính pháp lí, viết 

súc tích có thể khó hiểu. Nên nếu HS nêu được ví dụ minh họa chứng tỏ là HS 

hiểu và vận dụng được Luật trong một số tình huống cụ thể. Yêu cầu này đồng 

thời gợi ý cho GV tổ chức hoạt động dạy học trao đổi thảo luận theo nhóm sẽ 

gây hứng thú cho HS tham gia học tập tích cực, đạt hiệu quả tốt. 

– Ví dụ 6 Ở  lớp 11 (chủ đề D) tên chủ đề “Ứng xử văn hóa và an toàn trên 

mạng”  có dùng từ “ trên mạng” là phù hợp với yêu cầu cần đạt. Ở đây chỉ đề 

cập đến ứng xử văn hóa và an toàn trên mạng, không mở rộng ra trong môi 

trường số nói chung.      

– Ví dụ 7:  Ở lớp 11 ( chủ đề F)  Với yêu cầu cần đạt “Viết được chương trình 

vận dụng những kiến thức tích hợp liên môn để giải quyết vấn đề”, việc đưa ra 

bài toán cụ thể là do GV (hoặc sách giáo khoa) tùy chọn phù hợp với kiến thức, 

kĩ năng mà HS đã đạt được ở các môn học khác tại thời điểm đang xét 

–  Ví dụ 8 : Ở lớp 12 ( chủ đề B)  trong yêu cầu cần đạt “Trình bày và giải thích 

sơ lược được việc thiết kế mạng LAN cho một tổ chức nhỏ,…”  các từ “sơ 

lược”, “một tổ chức nhỏ” đều chỉ mức độ cần đạt là vừa phải. Cũng cần lưu ý 

tránh hiểu nhầm “việc” thiết kế với “bản” thiết kế, đó là hai khái niệm khác 

nhau. 

– Ví dụ 9:  Ở lớp 12 (chủ đề A) trong yêu cầu cần đạt “Kết nối được PC với các 

thiết bị số thông dụng…”  cần hiểu rằng kết nối ở đây là cả kết nối vật lí và kết 

nối logic. Có thể sử dụng thiết bị cũ, hỏng cho việc thực hành kết nối vật lí, 

còn kết nối logic có thể giảng dạy qua hình ảnh và đoạn phim. 

Ví dụ 10 : Ở  chuyên đề 12.3 (CS) có yêu cầu “Mô phỏng được thuật toán 

duyệt theo chiều rộng và theo chiều sâu một đồ thị cụ thể cho bằng biểu diễn 

trực quan”.  Chú ý hạn chế “bằng biểu diễn trực quan” làm cho mức độ yêu 

cầu cần đạt là vừa phải, khác với “mô phỏng được thuật toán duyệt.” thể hiện 

mức độ cao hơn dẫn đến quá tải với HS.  

4. Kế thừa chương trình hiện hành trong chương trình môn Tin học 

– Kế thừa về mục tiêu giáo dục: Nội dung chương trình môn Tin học hiện hành 

tuy không phat biểu tường minh nhưng cũng có mục tiêu trang bị cho học sinh 

cả ba mạch kiến thức (ICT, DL và CS), trong đó chú trọng ICT và DL. Chương 
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trình mới tiếp tục kế thừa mục tiêu truyền thụ 3 mạch kiến thức đó nhưng chú 

trọng hơn mạch kiến thức CS. 

– Kế thừa một số nội dung: Những chủ đề nội dung sau đây trong chương trình 

hiện hành đã được chương trình mới kế thừa và phát triển theo cách tiếp cận 

hướng năng lực và cập nhật các nội dung hiện đại có tính thời sự. Ví dụ: 

 Các thành phần cơ bản của máy tính. 

 Những khái niệm cơ bản về thông tin và xử lí thông tin, về hệ điều hành. 

 Khái niệm và một số thuật toán cơ bản.  

 Kĩ thuật lập trình, các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu và hệ Quản trị cơ 

sở dữ liệu. 

 Soạn thảo văn bản, tạo bảng tính và bài trình chiếu 

  Một số  phần mềm ứng dụng  

Đồng thời chương trình mới bố trí thời lượng thực hành tương đối nhiều để 

học sinh vận dụng kiến thức lí thuyết vào thực hành và giải quyết các vấn đề thực 

tế. 

5. Tiếp thu kinh nghiệm nước ngoài trong chương trình môn học   

 Trong những năm gần đây nhiều nước tiên tiến đã đầu tư nghiên cứu một 

cách khoa học và hệ thống để đổi mới căn bản chương trình tin học ở trường phổ 

thông nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho CMCN4.0. Nguồn tài liệu về 

chương trình mới của các nước rất phong phú, đa dạng, có tính hệ thống, có tính 

cập nhật và dễ dàng tiếp cận.  

a) Khai thác cơ sở khoa học và cách tiếp cận xây dựng chương trình    

– Tiếp thu, vận dụng cách tiếp cận hiện đại về phát triển năng lực, gắn kết lí thuyết 

với thực hành, phát triển tư duy máy tính. 

– Khai thác định hướng, cách tiếp cận trong xây dựng chương trình một cách có 

cấu trúc, hệ thống, logic chặt chẽ, có sự phân tích khoa học bài bản, chọn lọc 

những vấn đề cần hướng dẫn cho giáo viên dạy học, kiểm tra đánh giá, cách vận 

dụng chương trình để triển khai dạy học,... 

b) Khai thác chọn lọc chuẩn kiến thức, kĩ năng và các chủ đề nội dung cốt lõi 

– Khai thác có chọn lọc một số nội dung mới, nhất là về mạch kiến thức khoa học 

máy tính, cách tiếp cận mới về  dạy học đặc biệt là về dạy học thuật toán, lập 

trình. 

– Khai thác chủ đề về giáo dục đạo đức, pháp luật, ứng xử có văn hóa trong môi 

trường số để đưa vào chương trình. 
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– Khai thác vận dụng các chuẩn chương trình như về yêu cầu học sinh tự làm ra 

sản phẩm số, thực hiện dự án học tập, vận dụng kiến thức liên môn, yêu cầu về 

làm việc theo nhóm, yêu cầu hợp tác và giao lưu. 

– Xây dựng các yêu cầu cần đạt phát triển đồng tâm phù hợp với tâm sinh lí lứa 

tuổi của học sinh. 

– Khai thác cách xây dựng thuật ngữ sử dụng trong chương trình. 

c) Khai thác kinh nghiệm triển khai chương trình. 

– Vận dụng tính mở của chương trình:  Có những chủ đề tùy chọn, tùy chọn ngôn 

ngữ lập trình, phần mềm học tập. 

– Khai thác một số phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập và 

vận dụng vào định hướng phát triển năng lực. 

6. Những thay đổi cơ bản về nội dung môn học của chương trình GDPT 

2018 so với chương trình hiện hành 

 So với chương trình hiện hành chương trình mới có nhiều điểm mới không 

chỉ là cập nhật thêm một số chủ đề mới mà còn theo cách tiếp cận mới. 

 

 

a) Vai trò và vị trí mới  

Vị trí, vai trò của môn Tin học đã thay đổi căn bản  khi trong CT TT xác định: 

–  Năng lực Tin học là một trong các năng lực đặc thù cần cho mọi học sinh. 

– Tin học là môn bắt buộc có phân hóa, xuyên suốt từ lớp 3 đến lớp 9 (trong 

chương trình hiện hành là môn tự chọn). 
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– Ở cấp trung học phổ thông, môn Tin học  có vai trò vị trí bình đẳng như các 

môn học khác : Vật lí, Hóa học, Sinh học , Lịch sử, Địa lí,… và được phân hóa 

theo 2 định hướng là ICT và CS.  

b) Tiếp cận theo năng lực và có tính mở  

 Chương trình hiện hành theo cách tiếp cận nội dung, mang nặng lí thuyết, 

hàn lâm. Chương trình mới đặt mục tiêu hình thành và phát triển năng lực tin học 

cho mọi học sinh và có tính mở cao. 

(1) Có các chủ đề bắt buộc đồng thời có các chủ đề tùy chọn; 

(2) Không phụ thuộc vào thiết bị phần cứng, phần mềm cụ thể, không phân biệt 

phần mềm và học liệu mở hay đóng. 

(3)Thời lượng phân phối cho các lớp là cố định nhưng thời lượng dành cho các 

chủ đề có tính đề xuất tham khảo.Tác giả SGK, các cơ sở giáo dục tùy điều kiện 

và thực tế của địa phương để điều chỉnh trên cơ sở đáp ứng yêu cầu cần đạt; 

(4) Tùy chọn định hướng ICT hoặc CS. Tùy theo nguyện vọng, sở thích của đa số 

HS; nhu cầu nguồn nhân lực, việc làm; điều kiện nhà trường;  

(5) Tùy chọn các chủ đề cụ thể của dự án học tập, sản phẩm số.  Chương trình chỉ 

đưa ra các YCCĐ và một số gợi ý có tính định hướng. Việc đưa ra các chủ đề cụ 

thể, các nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm hoặc mỗi cá nhân thực hiện là tùy chọn 

của tác giả viết SGK, của GV. Khuyến khích HS, nhóm HS tự đề xuất với sự trợ 

giúp, hướng dẫn và phê duyệt của GV. Cách thức, kế hoạch thực hiện, hình thức 

kiểm tra giám sát và đánh giá kết quả hoàn toàn do GV đề xuất với sự thống nhất 

của tổ chuyên môn. 

  Chương trình có tính mở cũng sẽ thuận lợi để cập nhật và phát triển theo thời 

gian 

  Ba mạch kiến thức DL, ICT và  CS hòa quyện 

 Chương trình  môn Tin học mới xác định 3 mạch kiến thức hòa quyện: DL, 

ICT và CS. Ngoài việc tiếp tục coi trọng các mạch kiến thức ICT và DL, chương 

trình chú trọng đến mạch kiến thức CS hơn trước và mạch kiến thức này được đưa 

vào ngay từ lớp 3. 

– DL đề cập đến kĩ năng sử dụng các thiết bị số thông dụng để hoà nhập được với 

cộng đồng, thích ứng được với thời đại một cách an toàn, có trách nhiệm. DL 

còn bao gồm cả khía cạnh đạo đức, tôn trọng pháp luật, ứng xử có văn hoá và 

ảnh hưởng của tin học đối với xã hội số. 

– ICT đề cập đến việc máy tính và các thiết bị truyền thông làm việc như thế nào 
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và có thể ứng dụng các thiết bị đó như ra sao. ICT chú trọng việc lựa chọn, đánh 

giá để sử dụng và áp dụng hệ thống máy tính; cài đặt phần cứng, phần mềm, hỗ 

trợ hoạt động của các tổ chức, giải quyết vấn đề thực tế một cách sáng tạo và có 

hiệu quả. 

– CS đề cập đến các nguyên lí và thực hành làm cơ sở để hiểu biết và mô hình 

hoá tính toán, ứng dụng chúng trong việc phát triển máy tính và các hệ thống 

máy tính. CS giúp nhận biết và phân tích các vấn đề theo cách tiếp cận tin học. 

Mục tiêu cốt lõi của CS là hình thành và phát triển tư duy máy tính.  

 Tuy ba mạch DL, ICT và CS có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ nhưng cũng 

có sự khác biệt với nhau khá rõ ràng.   

 CS nhằm trả lời câu hỏi “Hệ thống máy tính hoạt động như thế nào?” nên tập 

trung  nghiên cứu nguyên lí cơ bản về hoạt động của hệ thống máy tính. CS liên 

quan đến tư duy máy tính, tư duy thuật toán, kĩ thuật lập trình,... nhằm tạo ra giải 

pháp phát triển các hệ thống mới bằng cách viết phần mềm mới. CS giúp học sinh 

có tiềm năng trở thành người sáng tạo, là tác giả các công cụ tính toán (cả phần 

cứng và phần mềm) trong tương lai.  

 ICT và DL nhằm trả lời câu hỏi “Hệ thống máy tính được sử dụng như thế 

nào?” nên tập trung vào việc lựa chọn, đánh giá và sáng tạo các giải pháp sử dụng 

và áp dụng tổ hợp các phần mềm, phần cứng hiện có sẵn để phát triển các hệ thống 

và dịch vụ IT, phục vụ xã hội, cộng đồng và cá nhân. ICT và DL giúp học sinh sử 

dụng và áp dụng hệ thống máy tính để trợ giúp học tập và giải quyết vấn đề thực 

tế của cuộc sống. 

 Trong chương trình, các chủ đề khác nhau có hàm lượng DL, ICT và  CS 

nhiều, ít khác nhau. Quá trình giải quyết bài toán cụ thể thường đòi hỏi học sinh 

phải vận dụng tích hợp kiến thức, kĩ năng của đồng thời ba mạch kiến thức DL, 

ICT, CS và của các môn học khác. 

c) Cách tiếp cận mới về tư duy thuật toán và lập trình 

 Nội dung thuật toán và lập trình trong chương trình mới đã theo cách tiếp cận 

mới, trải rộng trong cả 3 cấp học. Ở tiểu học và trung học cơ sở, việc sử dụng 

ngôn ngữ lập trình trực quan làm cho học sinh ngay từ nhỏ tuổi sớm tự làm ra 

được sản phẩm số. Nội dung thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình,…là những 

nội dung cơ bản của CS giúp hình thành và phát triển tư duy máy tính. Tư duy 

máy tính sử dụng phương pháp trừu tượng hóa, cách phân rã một nhiệm vụ hay 

một thiết kế lớn và phức tạp thành những vấn đề nhỏ, đơn giản hơn để có thể đưa 



24 
 

ra các thuật toán giải quyết chúng. Tư duy máy tính bóc tách các mối quan hệ để 

trích chọn các đặc trưng, biểu đạt ngắn gọn vấn đề hoặc mô hình hóa các khía 

cạnh quan trọng của vấn đề, làm cho vấn đề đó trở nên dễ đặc tả và có thể xử lí 

được. Tư duy máy tính giúp học sinh bước đầu sáng tạo trong giải quyết vấn đề 

cụ thể. 

d) Chú trọng thực hành, trải nghiệm sáng tạo và làm ra sản phẩm số  

 Triển khai chương trình tiếp cận theo năng lực đòi hỏi phải đổi mới phương 

pháp giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục. Dạy và học tin học 

nhằm phát triển phẩm chất chủ yếu và năng lực chung, trong đó chú trọng năng 

lực tin học của học sinh; giúp học sinh sáng tạo ra các sản phẩm số của cá nhân 

và của nhóm; tăng cường kết hợp giáo dục tích hợp kiến thức các môn học khác 

nhau; khuyến khích áp dụng công nghệ kĩ thuật số để phát hiện và giải quyết các 

vấn đề thực tế.  

e) Chú trọng giáo dục về đạo đức pháp luật và ảnh hưởng của Tin học trong thế 

giới số 

 Chương trình mới quan tâm đúng mức đến nội dung về đạo đức, văn hóa, 

pháp luật và ảnh hưởng của tin học lên xã hội, đảm bảo nguyên lí “vừa dạy chữ 

vừa dạy người”, đặc biệt trong thời đại có sự kết nối cao của thế giới thực và thế 

giới ảo. 

f) Chú trọng định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp 

 Trong Chương trình đưa vào chủ đề mới “ Hướng nghiệp với tin học”  xuyên 

suốt từ lớp 8 đến lớp 12.  Chú trọng định hướng các ngành nghề đa dạng và phong 

phú trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt về các ngành nghề thuộc lĩnh vực tin 

học. 

g) Quan tâm giáo dục STEM, bình đẳng giới, tài chính, dân số và sức khỏe  

 Ngoài mục tiêu chính là góp phần hình thành và phát triển phẩm chất chủ 

yếu, năng lực chung và năng lực đặc thù môn học, chương trình môn Tin học 

thông qua một số chủ đề học tập, đặc biệt thông qua hoạt động trải nghiệm, sáng 

tạo ra sản phẩm hoàn thiện còn góp phần giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM, 

giáo dục bình đẳng giới và giáo dục tài chính, giáo dục dân số, sức khỏe, ... Các 

nội dung này được quan tâm, chú ý hơn so với chương trình hiện hành là một 

điểm mới góp phần giáo dục học sinh toàn diện hơn. 

h) Chú trọng phát triển Chương trình hướng tới Giáo dục 4.0, giáo dục CPS 

–  Phát triển năng lực trong thế giới số, chú trọng tư duy máy tính 
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– Chú trọng dạy học tích hợp liên môn, tạo sản phẩm số 

– Có các chủ đề hiện đại:  Trí tuệ nhân tạo (AI),  Internet vạn vật (IoT), Robots 

giáo dục, Điện toán đám mây, Dữ liệu lớn. 

i) Khai thác chương trình Tin học một số nước tiên tiến 

 Vài năm gần đây nhiều nước tiên tiến đã đầu tư nghiên cứu một cách khoa 

học nhằm đổi mới căn bản chương trình tin học ở trường phổ thông đáp ứng xu 

thế mới của CMCN4.0. Nguồn tài liệu về các chương trình mới của các nước được 

cập nhật rất phong phú, đa dạng, có tính hệ thống và dễ dàng tiếp cận. Khai thác 

kết quả nghiên cứu phát triển chương trình, tiếp thu có chọn lọc và vận dụng cách 

tiếp cận hiện đại chương trình môn Tin học được xây dựng đảm bảo tính logic, sư 

phạm. 

 Trên cơ sở đặc điểm, vai trò của Tin học trong thời đại công nghệ số,  chương 

trình môn Tin học góp phần giáo dục học sinh phát triển năng lực của công dân 

toàn cầu. Đó là những công dân có khả năng sử dụng và hưởng thụ các thành tựu 

do công nghệ số mang lại, tự khẳng định mình, thay đổi mình để  thích ứng và 

hòa nhập với sự phát triển nhanh chóng của nền văn minh nhân loại. Điều này có 

ý nghĩa quan trọng trong sự cố gắng thay đổi vị thế của dân tộc và góp phần phát 

triển các hệ thống tự động hóa ngày càng cao làm “thay đổi thế giới”. 

VI. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC 

1. Căn cứ xác định phương pháp giáo dục của chương trình môn học 

a) Căn cứ pháp lí 

Các văn kiện của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục  

[1,2,3,4,5];  

b) Căn cứ khoa học 

– Vai trò của hoạt động dạy học trong giáo dục và mối quan hệ giữa Phương pháp 

giáo dục với các thành tố của quá trình dạy học được phân tích trong các tài liệu 

khoa học của giáo dục học [10]. 

– Phương pháp luận xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng 

phát triển năng lực và phẩm chất người học [10] 

– Khai thác một số tư liệu về phương pháp giáo dục theo năng lực ở các chương 

trình phổ thông một vài nước tiên tiến (Anh, Mĩ, Úc,…) [17, 18, 19, 20]. 

d) Căn cứ thực tiễn 

– Điều kiện và thực trạng giáo dục tin học trong thời gian qua, tình hình đổi mới 

phương pháp giáo dục môn Tin học. 
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– Kết quả thực nghiệm chương trình mới, ý kiến góp ý của các chuyên gia giáo 

dục, các nhà quản lí giáo dục và các thầy cô  GV Tin học ở các cấp học phổ 

thông. 

2. Phương pháp giáo dục của chương trình môn học ở các cấp học 

2.1 Định hướng chung 

(a) Áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, coi trọng dạy học trực quan và 

thực hành. Khuyến khích sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để phát 

huy năng lực làm việc nhóm, năng lực tự học và tính chủ động của học sinh.  

(b) Tùy theo nội dung bài, ở mỗi hoạt động, lựa chọn hình thức tổ chức dạy học 

phù hợp    

(c) Gắn nội dung kiến thức với các vấn đề thực tế, yêu cầu học sinh không chỉ đề 

xuất giải pháp cho vấn đề mà còn phải biết kiểm chứng hiệu quả của giải pháp 

thông qua sản phẩm số. 

(d) Chú ý thực hiện dạy học phân hóa.  

– Ở cấp Tiểu học, cần tổ chức các hoạt động đa dạng để phát huy, khuyến 

khích được các khả năng và sở thích khác nhau của học sinh trong sử dụng 

máy tính.  

– Ở cấp trung học cơ sở, giúp học sinh lựa chọn những chủ đề tùy chọn thích 

hợp, khơi gợi niềm đam mê và giúp học sinh phát hiện khả năng của mình 

đối với môn Tin học  

– Ở cấp trung học phổ thông, cần lưu ý tới  phương pháp dạy học phù hợp 

với đặc trưng riêng của mỗi định hướng. Phương pháp dạy học thực hành 

rất quan trọng trong nhiều chủ đề của định hướng Tin học ứng dụng. 

Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề phù hợp với nhiều chủ đề 

của định hướng Khoa học máy tính 

2.2 Vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với những 

bài học khác nhau 

       Giáo viên cần linh hoạt vận dụng phương pháp và hình thức tổ chức dạy học 

sao cho phù hợp với đặc thù của mỗi bài học.  

 Các nội dung cần thực hành, chẳng hạn như một số nội dung thuộc chủ đề B 

“Mạng máy tính và Internet” hoặc chủ đề E “Ứng dụng tin học” nên được tổ chức 

tại phòng máy tính để học sinh có điều kiện thao tác trên phần mềm hay quan sát 

các thiết bị phần cứng. Rõ ràng là Phương pháp dạy học thực hành phù hợp cho 

những nội dung này. 
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Các nội dung chứa đựng nhiều kiến thức lí thuyết, chẳng hạn một số nội dung 

thuộc chủ đề F “Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính” phù hợp với tổ 

chức tiết dạy ở phòng học lí thuyết để giáo viên có điều kiện tổ chức các hoạt 

động cho học sinh thực hiện các thao tác tư duy, kiến tạo nên tri thức. Giáo viên 

có thể giảng giải những kiến thức khó về thuật toán. Tuy nhiên, phải tránh lối 

truyền thụ một chiều, giáo viên nên chuẩn bị những hình ảnh, đoạn video hay số 

liệu minh họa hấp dẫn và có tính thuyết phục để bài giảng thêm sinh động.  

 Nhìn chung, nhiều nội dung thuộc các chủ đề D “Đạo đức, pháp luật và văn 

hóa trong môi trường số”, Chủ đề  E “Ứng dụng tin học” hay  Chủ đề C “Tổ chức 

lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin” có thể đạt hiệu quả hơn với phương pháp 

dạy học dự án. 

 Ở cấp trung học phổ thông, khuyến khích sử dụng các phương pháp dạy học  

dự án, phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề. Phương pháp dạy học dự 

án thuận lợi trong phát huy năng lực làm việc nhóm, năng lực tự học và tính chủ 

động của học sinh, đặc biệt phù hợp với yêu cầu vận dụng tổng hợp các kiến thức 

kĩ năng tạo ra sản phẩm trong một số chủ đề của định hướng Tin học ứng dụng. 

Phương pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề phù hợp với nhiều chủ đề của định 

hướng Khoa học máy tính và mục tiêu phát triển tư duy máy tính cho học sinh. 

  Yêu cầu HS làm ra sản phẩm số là một điểm mới định hướng quan trọng 

trong chương trình. Việc xây dựng các chủ đề, triển khai họat động học tập thông 

qua học thực hành, làm bài tập, thực hiện dự án học tập là quan trọng, góp phần 

gây hứng thú học tập, giúp HS học và tự học, chủ động tham gia các hoạt động 

học tập, làm việc theo nhóm, giao lưu hợp tác, trải nghiệm sáng tạo, tự làm ra sản 

phẩm có ích cho học tập, tự học và đời sống. 

 

 

 

2.3 Bài soạn minh họa ở cấp Trung học cơ sở 

THUẬT TOÁN SẮP XẾP NỔI BỌT VÀ THUẬT TOÁN SẮP XẾP LỰA CHỌN 

2.3.1. Hướng dẫn soạn giáo án 

a) Thông tin về bài học 

 Tên bài  học :  Thuật toán sắp xếp nổi bọt  và thuật toán sắp xếp lựa chọn.  

 Dự kiến thời lượng: 2 tiết (90 phút). 
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 Vị trí: Thuộc chủ đề F “ Một số thuật toán sắp xếp và tìm kiếm cơ bản” ở 

chương trình lớp 7 (toàn bộ chủ đề dạy trong 5 tiết). 

b)  Xác định mục tiêu bài học 

 Chủ yếu phát triển thành phần năng lực tin học NLc, đặc biệt là góp phần 

phát triển tư duy máy tính (tư duy thuật toán, khả năng biết phân rã công 

việc lớn thành các công việc nhỏ hơn), trực tiếp phát triển năng lực chung 

là giải quyết vấn đề và sáng tạo, góp phần phát triển một số phẩm chất chủ 

yếu: chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; 

 Yêu cầu cần đạt (sau 2 tiết):  

 Học sinh hiểu được 2 thuật toán sắp xếp nổi bọt và sắp xếp lựa chọn, 

bằng các bước thủ công (không cần dùng máy tính) biểu diễn và mô 

phỏng được hoạt động của mỗi thuật toán trên một bộ dữ liệu vào có kích 

thước nhỏ.  

 Học sinh nhận thức được: nếu chuyển giao được các công việc (thuật 

toán) này để máy tính thực hiện thì con người được giải phóng khỏi một 

công việc thủ công, nhàm chán. Máy có thể làm thay con người với tốc 

độ nhanh và chính xác hơn, nhất là khi tập hợp cần sắp xếp gồm rất nhiều 

phần tử. 

c) Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh để mình họa (có thể sử dụng máy tính, máy 

chiếu để học sinh quan sát mô phỏng). 

d) Bài soạn nội dung dạy học (tự biên soạn với điều kiện chưa có sách giáo 

khoa) 

Thuật toán sắp xếp nổi bọt 

– Bài toán 1: Sắp xếp dãy số tăng dần, ví dụ: 

5 1 4 2 8 

Giả sử có 1 dãy hộp kẹo, mỗi hộp chứa một số kẹo nào đó. Có một chú 

robot chỉ biết làm 2 thao tác:  

 So sánh số kẹo trong 2 hộp cạnh nhau 

 Hoán đổi vị trí 2 hộp kẹo cạnh nhau 

Chú robot phải làm thế nào để xếp lại các hộp sao cho số kẹo trong hộp tăng 

dần? 

– Lời giải:  

Lượt thứ nhất, so sánh hai hộp đầu tiên, nếu số kẹo ở hộp đứng trước lớn hơn 

số kẹo ở hộp đứng sau thì đổi chỗ hai hộp này cho nhau. Tiếp tục làm như vậy với 
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hộp thứ 2 và thứ 3, với hộp thứ 3 và thứ 4 … cho đến hết dãy hộp kẹo.  Sau khi 

thực hiện các thao tác như vậy hộp cuối dãy chính là hộp chứa nhiều kẹo nhất.  

Tiếp tục các lượt thứ 2, thứ 3 theo cách như lượt thứ nhất, cho tới khi  gặp  

một lượt  mà suốt cả lượt đó robot không phải đổi chỗ hộp nào thì dãy đã được 

sắp xếp xong, robot kết thúc công việc. 

  

Trong lời giải trên, chú robot đã thực hiện một thuật toán có tên là Sắp xếp 

nổi bọt (bubble sort). Đây là một thuật toán sắp xếp đơn giản với các thao tác là 

so sánh hai phần tử kề nhau, nếu chúng chưa đứng theo đúng thứ tự mong muốn 

thì đổi chỗ. 

Bài tập 1 

Em hãy thực hiện các bước của thuật toán Sắp xếp nổi bọt trên dãy số sau để 

thu được một dãy số tăng dần bằng cách điền số vào các ô trống: 

3 1 2 8 4 

Lượt thứ nhất 

1 3 2 8 4 

 

? ? 3 8 4 

 

? ? ? 8 4 

 

? ? ? ? 8 

 

Lượt thứ hai 

Lượt thứ ba  
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… 

Thuật toán sắp xếp lựa chọn 

 

– Vẫn xét bài toán 1: Sắp xếp dãy số tăng dần, ví dụ: 

 

5 1 4 2 8 

 

Giả sử có 1 dãy hộp kẹo, mỗi hộp chứa một số kẹo nào đó. Có một chú robot 

chỉ biết làm 2 thao tác là so sánh số kẹo trong 2 hộp bất kỳ và hoán đổi vị trí 2 

hộp kẹo đó. Chú robot phải làm thế nào để xếp lại các hộp sao cho số kẹo trong 

hộp tăng dần? 

– Lời giải:  

Lượt thứ nhất: 

 So sánh số kẹo trong hộp 1 và hộp 2, nếu hộp 2 có ít hơn thì đổi chỗ 2 hộp. 

 So sánh số kẹo trong hộp 1 và hộp 3, nếu hộp 3 có ít hơn thì đổi chỗ 2 hộp. 

 So sánh số kẹo trong hộp 1 và hộp 4, nếu hộp 4 có ít hơn thì đổi chỗ 2 hộp. 

 … 

 Lặp lại các thao tác vừa rồi với hộp 1 và hộp cuối cùng.  

Sau lượt thứ nhất robot đã tìm ra hộp có ít kẹo nhất và đã đặt hộp này ở vị trí 1. 

Lượt thứ 2 

Hộp 1 đã ở đúng vị trí của nó (theo thứ tự cần có) nên trong lượt xếp này có 

thể không cho hộp 1 tham gia so sánh và đổi chỗ.  Lặp lại các thao tác của lượt 

thứ nhất với dãy các hộp, bắt đầu từ hộp thứ 2. Sau lượt thứ 2 robot đã tìm ra hộp 

có số kẹo ít thứ nhì và đặt nó ở vị trí hộp 2. 

Lượt thứ 3. 

Hộp 2 đã ở đúng vị trí của nó (theo thứ tự cần có) nên trong lượt xếp này hộp 

2 không cần tham gia so sánh và đổi chỗ.  Lặp lại các thao tác của lượt thứ nhất 

với dãy các hộp, bắt đầu từ hộp thứ 3. Sau lượt thứ 3 robot đã tìm ra hộp có số 

kẹo ít thứ ba và đặt nó ở vị trí hộp 3. 

… 

Cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho đến  khi thực hiện xong lượt thứ (n-1) với n 

là số hộp kẹo trong dãy. Khi đó dãy đã được sắp xếp xong.  

Trong lời giải trên, chú robot đã thực hiện một thuật toán có tên là Sắp xếp 

lựa chọn (selection sort), trong đó mỗi lượt đều nhằm đưa phần tử nhỏ nhất 
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trong phần còn lại của dãy về vị trí đầu (của phần còn lại đó). Minh họa với dãy 

hộp đã cho 

5 1 4 2 8 

 

Lượt thứ nhất 

5 1 4 2 8 

↔    

1 5 4 2 8 

   

1 5 4 2 8 

     

1 5 4 2 8 

 

Lượt thứ 2 

1 5 4 2 8 

 ↔   

1 4 5 2 8 

 ←---------→  

1 2 5 4 8 

Lượt thứ 3 

1 2 5 4 8 

  ↔  

1 2 4 5 8 

 

 

Lượt thứ 4 

1 2 4 5 8 

 

Kết thúc. 

Bài tập 2 

Em hãy thực hiện các bước của thuật toán Sắp xếp lựa chọn trên dãy số sau 

đây để thu được một dãy số tăng dần: 

3 1 2 8 4 
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Bằng cách điền các số vào các ô trống để ghi lại dãy số sau mỗi bước: 

Lượt thứ nhất 

1 3 2 8 4 

 

? ? ? ? ? 

 

? ? ? ? ? 

 

? ? ? ? ? 

 

e) Đề xuất phương pháp giảng dạy:  

– GV có thể kết hợp các phương pháp dạy học sau: 

 Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề 

 Phương pháp thuyết trình 

 Phương pháp dạy học sử dụng mô phỏng 

    f)  Đề xuất thiết kế hoạt động dạy học 

Hoạt động 1.  Giới thiệu thuật toán sắp xếp nổi bọt  

 Mục tiêu của hoạt động: Tạo được cho HS nhu cầu tìm biết một thuật toán 

sắp xếp. HS hiểu và mô phỏng được thuật toán sắp xếp nổi bọt.  

 Gợi ý nội dung hoạt động:  

o Gợi nhớ lại về nhu cầu sắp xếp một dãy số theo thứ tự (liên quan đến 

tìm kiếm, giúp ta quản lý được một tập đối tượng tốt hơn).  

o Giới thiệu và thực hiện thuật toán sắp xếp nổi bọt qua các ví dụ mô 

phỏng. 

 Lưu ý:  

o Nên gợi lại được mối liên hệ giữa sắp xếp và tìm kiếm, sắp xếp là để 

khi cần có thể tìm kiếm được nhanh chóng. 

o Nên làm rõ mục đích thực hiện mỗi lượt, mỗi lượt được coi là một bài 

toán con cần được giải quyết. 

o Cần tuân thủ điều kiện của bài toán đặt ra: chỉ so sánh (và đổi chỗ) được 

2 số liền kề.  

o Chưa nên sử dụng sơ đồ khối thể hiện hai vòng lặp lồng nhau khi giới 

thiệu thuật toán. Nếu có thể, thì sau khi học sinh hiểu thuật toán, thực 

hiện đúng được trên một bộ dữ liệu vào, giáo viên mới dẫn dắt để học 
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sinh nhận thấy được thuật toán đã dùng hai vòng lặp lồng nhau, hoặc 

cũng có thể ẩn đi điều này.  

 Đề xuất về phương pháp đánh giá sau (hoặc trong) hoạt động: Có thể yêu 

cầu thực hiện sắp xếp trên một dãy dữ liệu đầu vào bất kỳ, hoặc điền bước tiếp 

theo trong một mô phỏng sắp xếp. Phương pháp tự đánh giá và đánh giá chéo có 

nhiều lợi thế.  

  Hoạt động 2. Giới thiệu thuật toán sắp xếp lựa chọn  

  + Mục tiêu của hoạt động:  

o HS hiểu thuật toán sắp xếp lựa chọn, có thể thực hiện được các bước 

của thuật toán trên một bộ dữ liệu vào, hiểu ý nghĩa của từng bước này.  

o HS nhận thấy bài toán sắp xếp một dãy số là bài toán có sử dụng bài 

toán nhỏ hơn: “tìm số nhỏ nhất trong một dãy số và đặt nó vào đầu dãy”.  

o Khơi gợi được ở học sinh mong muốn chuyển giao cho máy tính thực 

hiện sắp xếp một dãy, từ đó dẫn đến nhu cầu tìm biết cách điều khiển 

máy tính giải quyết bài toán sắp xếp theo thuật toán đã biết.  

  Đề xuất nội dung hoạt động: 

o  Nhận xét thuật toán sắp xếp nổi bọt: sau mỗi lượt, ta có kết quả là số 

đứng ở cuối dãy (đang quan tâm) là số lớn nhất trong dãy đó. Từ nhận 

xét đó, có thể dẫn giải đến ý tưởng của thuật toán lựa chọn.  

o Giới thiệu và thực hiện thuật toán sắp xếp lựa chọn qua  ví dụ mô phỏng. 

o Mở rộng bài toán thành sắp xếp trên dãy số có rất nhiều số để liên hệ 

đến sự trợ giúp của máy tính. Từ đó dẫn đến nhận thức máy tính có thể 

hỗ trợ giải quyết hiệu quả bài toán sắp xếp, nhưng con người phải biết 

cách trao cho máy tính bài toán này.     

 Lưu ý:  

o Nên làm rõ mục đích so sánh hai số và đổi chỗ hai số cho nhau trong 

mỗi lượt. 

o Hết mỗi lượt, dãy số mới chỉ được sắp xếp từ đầù dãy đến vị trí đầu của 

dãy con mà lượt đó quan tâm. (Ví dụ: trong mô phỏng ở Bài soạn, hết 

lượt thứ 3 thì dãy đã cho chỉ sắp xếp đúng được cho các vị trí thứ 1, 2, 

3) 

o Điều kiện của bài toán đặt ra là có thể so sánh và đổi chỗ được 2 số ở 

vị trí bất kỳ, khác với điều kiện ở thuật toán sắp xếp nổi bọt (chỉ so sánh 

và đổi chỗ được 2 số ở vị trí liền kề)  
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o Chỉ có thể gợi ý cho HS giỏi khám phá được thuật toán sắp xếp lựa chọn 

trong điều kiện được sử dụng thêm 1 vị trí (trung gian dành cho ghi nhớ 

vị trí số nhỏ nhất tạm thời). Thuật toán trong trường hợp này chỉ có 1 

lần đổi chỗ hai số ở cuối mỗi lượt, nhưng luôn phải dùng vị trí trung 

gian ghi lại vị trí nhỏ nhất tạm thời.  

o Khi liên hệ đến sự trợ giúp của máy tính trong việc giải quyết bài toán 

sắp xếp, nên gợi lại những tình huống các em đã biết (ví dụ sử dụng 

phần mềm excel có thể nhanh chóng xếp danh sách lớp theo thứ tự 

tăng/giảm dần của điểm một môn học). 

o Việc khơi gợi ở học sinh sự tò mò muốn biết cách điều khiển máy tính 

sắp xếp theo thuật toán đã biết cần phải được thực hiện nhẹ nhàng. Có 

thể dùng những câu hỏi mở, tránh sa vào giải thích việc lập trình.   

o Nếu có thể, thì sau khi học sinh hiểu thuật toán, thực hiện đúng được 

trên một bộ dữ liệu vào, giáo viên mới dẫn dắt để học sinh nhận thấy 

được thuật toán đã dùng hai vòng lặp lồng nhau, hoặc cũng có thể ẩn đi 

điều này. 

  Đề xuất phương pháp đánh giá sau (hoặc trong) hoạt động: Có thể yêu cầu 

thực hiện sắp xếp trên một dãy dữ liệu đầu vào bất kỳ, hoặc điền tiếp một mô 

phỏng sắp xếp. Có thể yêu cầu sắp xếp theo chiều giảm dần trên chính ví dụ 

đã có và trên ví dụ khác. 

 

 

2.3.2.Phân tích bài soạn minh họa 

THUẬT TOÁN SẮP XẾP NỔI BỌT VÀ THUẬT TOÁN SẮP XẾP LỰA CHỌN 

– Bài học có hàm lượng CS cao nên thường vận dụng phương pháp nêu và giải 

quyết vấn đề và phương pháp thuyết trình là thích hợp. 

– Để trình bày ý tưởng của cả hai thuật toán một cách dễ hiểu cần vận dụng 

phương pháp mô phỏng mang tính trực quan học sinh sẽ tiếp nhận kiến thức 

một cách dễ dàng hơn, từ ví dụ bộ dữ liệu cụ thể (có kích thước nhỏ) sẽ tổng 

quát hóa cho dãy số bất kì có n số. 

– Một số vấn đề cần quan tâm: 

  Phát triển tư duy về tự động hóa: Cần làm cho HS nhận thấy nếu chuyển giao 

được thuật toán này để máy tính hiểu và thực hiện được thì con người được 
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giải phóng khỏi công việc làm thủ công, nhàm chán. Máy có thể làm thay con 

người với tốc độ nhanh và chính xác hơn.  

 Phát triển tư duy phân rã công việc (chia để trị): Cần làm cho HS nhận thấy 

để giải quyết bài toán sắp xếp một dãy số có thể chia bài toán đó thành n-1 

bài toán nhỏ hơn: “tìm số nhỏ nhất trong một dãy n số và đặt nó vào đầu dãy”, 

mỗi bài toán nhỏ này tương ứng với một giá trị n, với n có giá trị ban đầu 

bằng số phần tử của dãy và giảm dần đến 2.  

 Phát triển tư duy thuật toán và sáng tạo: Cần làm cho HS nhận ra được cùng 

một bài toán có thể có nhiều thuật toán khác nhau để giải. 

 Cũng cố kiến thức: nhờ có sắp xếp mà việc tìm kiếm các đối tượng được 

nhanh hơn, bởi vậy bài toán sắp xếp là bài toán quan trọng, đặc biệt trong 

việc quản lí dữ liệu. 

2.4 Bài minh họa ở cấp Trung học phổ thông 

THỰC HÀNH LÀM VIỆC VỚI CÁC TỆP VĂN BẢN 

2.4.1 Hướng dẫn thiết kế dự án 

a) Thông tin về bài học 

Dạy chuyên đề “Thực hành làm việc với các tệp văn bản” (thuộc định hướng 

Tin học ứng dụng) bằng phương pháp tổ chức dự án học tập 

Tổng thời lượng của chuyên đề này gồm 10 tiết, trong đó có thể tổ chức một 

dự án học tập với thời lượng 6 tiết (6 tiết trên lớp và thời gian để học sinh 

triển khai dự án là 4 tuần)  

b) Tóm tắt hướng dẫn về dạy học theo dự án 

– Khái niệm DHDA 

DHDA là một phương pháp dạy học tích cực, trong đó người học thực hiện nhiệm 

vụ học tập mang tính phức hợp, có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tạo ra 

sản phẩm có thể giới thiệu được. (Người học thực hiện với tính tự lập cao, có thể 

tự lập trong cả các bước như xác định mục đích, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm 

tra, đánh giá quá trình và kết quả.)Có thể coi là một bài tập tình huống và hình 

thức cơ bản là làm việc nhóm.  

– Đặc điểm DHDA 

 Định hướng thực tiễn 

 Định hướng hành động 

 Phát huy tính tự lực của người học 

 Định hướng sản phẩm 
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 Cộng tác làm việc 

– Vai trò của HS và GV trong DHDA 

 GV: định hướng, tổ chức, tư vấn, giúp đỡ, hướng dẫn, giám sát 

 HS: là trung tâm của quá trình hoạt động học tập theo DA.  

o Đóng vai thuộc các ngành nghề khác nhau 

o Tự quyết định cách tiếp cận vấn đề, tự hoạch định và tổ chức các hoạt 

động 

o Làm việc nhóm 

o Hoàn thành việc học với các sản phẩm cụ thể 

o Trình bày và bảo vệ sản phẩm 

– Quy trình DHDA 

GV và HS cùng đề xuất một dự án và xác định mục tiêu cũng như lên kế hoạch 

cho DA. Sau khi thống nhất được kế hoạch, HS sẽ bắt tay vào triển khai và hoàn 

thành DA. Kết thúc DA, HS trình bày kết quả (sản phẩm) 

Vấn đề thực tiễn  Lên kế hoạch (Phát hiện DA, Xác định mục tiêu DA, xây 

dựng kế hoạch thực hiện) Triển khai kế hoạch  Trình bày kết quả. 

Bước 1- Lập kế hoạch  

GV cần tổ chức cho HS cùng tham gia xác định: 

 Lựa chọn chủ đề 

 Xác định mục tiêu cần hướng tới 

 Xác định nhiệm vụ cần làm 

 Dự kiến sản phẩm 

 Cách triển khai thực hiện dự án (gồm cả phân công, vật liệu, kinh phí)  

 Thời gian  thực hiện và hoàn thành 

Cần tạo tình huống xuất phát liên hệ đến thực tiễn xã hội và đời sống. GV có thể 

giới thiệu một số hướng đề tài để HS lựa chọn và cụ thể hóa. GV hướng dẫn HS xây 

dựng kế hoạch 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1-Lập kế hoạch 

1.1 Lựa chọn chủ đề 

1.2 Xây dựng tiểu chủ đề (với chủ đề lớn) 

1.3  Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập 

Bước 2-Thực hiện dự án 

2.1 Thu thập thông tin 

2.2 Xử lý thông tin 

2.3  Tổng hợp thông tin 
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Bước 2- Thực hiện dự án  

HS thu thập thông tin theo nhiệm vụ được giao (phỏng vấn trực tiếp, lấy thông 

tin từ sách, báo, Internet hoặc làm thực nghiệm). Dữ liệu đã thu thập cần được 

lựa chọn, xử lý. Có thể sử dụng biểu đồ để giải thích dữ liệu. Các thành viên trong 

nhóm trao đổi thảo luận để tập hợp dữ liệu, giải quyết vấn đề, kiểm tra tiến độ. 

Nhóm xin ý kiến GV khi cần sự giúp đỡ kịp thời để đảm bảo tiến độ và hướng đi 

của dự án. 

Bước 3- Tổng hợp kết quả 

Sản phẩm cuối cùng có thể được trình bày ở những dạng khác nhau. Các nhóm 

phân công thành viên tham gia trình bày báo cáo, giới thiệu sản phẩm. Sau khi 

trình bày báo cáo và sản phẩm, các nhóm sẽ đánh giá kết quả của nhau và nhìn 

lại quá trình thực hiện dự án. 

Việc phân chia các giai đoạn chỉ mang tính tương đối (có thể xen kẽ, có thể 

đồng thời) 

c) Đề cương của dự án  

– Bối cảnh của dự án: Dự án được thực hiện ở lớp 10. Ở thời điểm thực hiện dự án 

này, HS đã được học sử dụng một số phần mềm ứng dụng như soạn thảo văn bản, 

bảng tính điện tử, trình chiếu. Ngoài ra, HS lớp 10 cũng đã biết tìm kiếm thông tin 

trên Internet.  

– Tên dự án: Thực trạng giao thông đường bộ ở Việt Nam đáng báo động 

– Đặt vấn đề 

Ý tưởng của dự án: HS sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để tạo ra sản phẩm 

góp phần tuyên truyền văn hóa giao thông và an toàn giao thông. 

Câu hỏi khái quát:  

(1) Hiện nay, trong lĩnh vực giao thông đường bộ, vấn đề nào đang được xã hội 

rất quan tâm? 

(2) Chúng ta có thể làm gì đó (có sản phẩm) góp phần tuyên truyền văn hóa giao 

thông và an toàn giao thông đường bộ được không? 

Bước 3-Tổng hợp báo cáo kết 

quả 

3.1 Xây dựng sản phẩm 

3.2 Báo cáo trình bày sản phẩm 

3.3  Đánh giá 
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HS có thể có những câu trả lời khác nhau, GV định hướng và dẫn dắt các em vào 

chủ đề “thực trạng giao thông Việt Nam” và sử dụng phần mềm soạn thảo văn 

bản làm ra sản phẩm tuyên truyền văn hóa giao thông, an toàn giao thông. Khuyến 

khích HS sử dụng phần mềm bản đồ tư duy trong lập kế hoạch, bảng tính điện tử 

trong quá trình xử lý dữ liệu và phần mềm trình chiếu trong báo cáo giới thiệu 

sản phẩm.  

2.4.2 Phân tích bài soạn minh họa ở cấp Trung học phổ thông 

THỰC HÀNH LÀM VIỆC VỚI CÁC TỆP VĂN BẢN 

a) Mục tiêu dự án 

– Góp phần bồi dưỡng cả 5 phẩm chất cốt lõi: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung 

thực và trách nhiệm. 

– Góp phần phát triển các năng lực chung: tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; 

giải quyết vấn đề và sáng tạo. 

– Giúp HS rèn luyện và nâng cao kĩ năng soạn thảo văn bản 

– Tạo được một  số văn bản hữu ích, thiết thực đáp ứng nhu cầu học tập và cuộc 

sống. 

– Các mục tiêu cụ thể về phát triển năng lực Tin học được nêu trong bảng sau:  

Nội dung Mục tiêu phát triển năng lực Tin học 

1. Các chức năng cơ bản 

mà một phần mềm soạn 

thảo cung cấp 

Sử dụng và phối hợp được các thiết bị, công cụ 

và tài nguyên số hóa. 

2. Tìm kiếm thông tin để 

giải quyết vấn đề thực tế 

Chủ động hợp tác, lựa chọn, khai thác nguồn 

tài nguyên số hóa để cập nhật tri thức 

3. Thiết kế một tập san nhỏ 

tuyên truyền cho an toàn 

giao thông 

Chủ động hợp tác, lựa chọn, sử dụng phối hợp 

các thiết bị, công cụ và tài nguyên số hóa phục 

vụ học tập và đời sống; thể hiện ứng xử có đạo 

đức, văn hóa và tôn trọng pháp luật; ứng dụng 

ICT khai thác nguồn tài nguyên số hóa để cập 

nhật tri thức, tạo ra sản phẩm phục vụ cá nhân 

và cộng đồng, tạo ra những giá trị thiết thực đáp 

ứng nhu cầu thực tế. 

 

b) Yêu cầu và kế hoạch của dự án  

– Chủ thể trong dự án: HS đóng vai trò chính là biên tập viên 

– Khách thể trong dự án: Tập san có nội dung thực trạng giao thông đường bộ VN, 

tuyên truyền cho an toàn giao thông. 
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– Nhiệm vụ các nhóm phải hoàn thành: tổng thời gian thực hiện (4 tuần, tương đương 

với 8 tiết học trên lớp và thêm thời gian làm bài ở nhà)  

– Sản phẩm các nhóm cần đạt được: tập san bao gồm từ 8 đến 15 trang văn bản, với 

nội dung ngắn gọn nêu được thực trạng an toàn giao thông đường bộ và tuyên 

truyền cho văn hóa giao thông lành mạnh, đảm bảo an toàn giao thông. Sản phẩm 

cần có tính thẩm mỹ, khuyến khích sáng tạo trong hình thức trình bày. 

– Tiến trình của dự án 

Tuần 1: Lập kế hoạch dự án;  

Tuần 2: Thu thập các thông tin liên quan đến nội dung cần trình bày trong tập 

san và thiết kế tập san. 

Tuần 3: Trình bày, định dạng thông tin trong tập san theo thiết kế. Tìm kiếm 

thông tin bổ sung (nếu cần). Hoàn thiện và trang trí theo ý tưởng sáng tạo của 

từng nhóm. 

Tuần 4: Thiết kế bài giới thiệu sản phẩm (có thể bằng phần mềm trình chiếu 

Powerpoint). Trình bày báo cáo trước lớp. Kết thúc dự án. 

c) Chi tiết dự án: 

Chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng và 1 thư ký. Nên chia sao 

cho các nhóm khá tương đồng về điều kiện sử dụng máy tính của HS và số HS 

khá, giỏi. Nhóm trưởng lập bảng phân công công việc và bảng đánh giá kết quả 

làm việc cho từng thành viên trong nhóm. Thư ký ghi nhật ký hoạt động của 

nhóm. 

Trong quá trình làm dự án này, tất cả các nhóm đều trải qua các vai sau:  

o phóng viên 

o biên tập viên 

o người giới thiệu sản phẩm 

d) Nguồn thông tin tham khảo: 

Sách giáo khoa Tin học 10, sách giáo khoa tin học quyển 2 (dành cho lớp 7), sách 

giáo khoa tin học quyển 4 (dành cho lớp 9), sách hướng dẫn lập bản đồ tư duy, 

video, tranh ảnh, tài liệu trên Internet,… 

e) Phân bổ thời lượng chi tiết:  

Tổng thời lượng làm dự án 4 tuần, trên lớp có 6 tiết được phân bố như sau 

– Tuần 1: 1 tiết giới thiệu và quyết định dự án, lập kế hoạch dự án (GV và HS) 

– Tuần 2 và 3: 4 tiết GV giám sát tiến độ làm việc của HS, tư vấn, trợ giúp, hướng 

dẫn, giới thiệu  cho cả lớp một số kĩ năng nâng cao của phần mềm soạn thảo văn 

bản.. Lưu ý: GV không chỉ làm việc với nhóm trưởng mà phải hướng dẫn toàn bộ 

HS khi có yêu cầu, GV nhận xét và góp ý để hoàn chỉnh kế hoạch của từng nhóm.  
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– Tuần 4: 1 tiết HS báo cáo và giới thiệu sản phẩm, GV cùng lớp đánh giá kết quả 

dự án.  

f) Các kế hoạch hỗ trợ 

GV hỗ trợ HS: cung cấp (và thống nhất) với HS các tiêu chí đánh giá (ở mục III 

dưới đây) 

– Một số câu hỏi gợi ý lập kế hoạch dự án: 

 Làm thế nào để biết được thực trạng đáng báo động của giao thông VN? 

 Cảnh báo thực trạng vi phạm an toàn giao thông dẫn đến tai nạn bằng cách 

nào? (thông tin nào cần đưa ra, thông tin ở dạng con số/hình ảnh/ chữ viết?)  

 Tập san cần có những thông tin gì để tuyên truyền được cho văn hóa giao 

thông và an toàn giao thông? 

 Có nên liên hệ tình hình giao thông ở địa phương hay không?   

– Một số câu hỏi gợi ý về thu thập thông tin   

 Có những nguồn nào và bằng cách nào ta có thể nhanh chóng tìm thấy thông 

tin hữu ích cho chủ đề? 

 Trên Internet có nhiều thông tin liên quan, nên lựa chọn thông tin theo những 

tiêu chí nào (gợi ý: đáng tin cậy/thời sự/ cụ thể như con số/gây ấn tượng như 

tranh ảnh,…)?  

 Bằng cách nào có được thông tin về an toàn giao thông đường bộ ở địa 

phương em? 

– Một số câu hỏi gợi ý về sử dụng phần mềm ứng dụng tạo sản phẩm   

 Phần mềm soạn thảo văn bản có những tiện ích nào giúp ta làm ra tập san đẹp 

và nhanh? 

 Có thể đưa hình ảnh vào văn bản không? Có thể xử lý số liệu, thể hiện thông 

tin ở dạng bảng biểu và đưa vào văn bản không? 

 Nếu chưa biết một tiện ích nào đó của phần mềm ta có thể tự học được không, 

nên tìm trợ giúp ở đâu?  

g) Gợi ý các tiêu chí đánh giá kết quả dự án 

– Tiêu chí đánh giá hoạt động nhóm (HĐN) 

Tiêu chí 4 3 2 1 

Tổ chức và quản lý nhóm hợp lý, có phân công rõ ràng, nhiệm 

vụ phù hợp với năng lực của từng thành viên, có kế hoạch làm 

việc chi tiết. 

    

Có khả năng giải quyết vấn đề: xác định được hướng giải 

quyết vấn đề và các nguồn tài liệu, phương tiện hỗ trợ. Thảo 
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luận hiệu quả, đề xuất được nhiều phương án thực hiện nhiệm 

vụ, chọn lựa được phương án hợp lý. 

Các thành viên biết chia sẻ hỗ trợ nhau. Nhóm có hoạt động 

sôi nổi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và tinh thần đoàn 

kết. 

    

Các thành viên đều có khả năng giúp nhau tự học những tiện 

ích nâng cao của phần mềm soạn thảo văn bản khi cần, có kỹ 

năng tìm kiếm và chia sẻ thông tin 

    

Điểm     

Điểm HĐN (= tổng điểm/4)  

Dự kiến khoảng điểm cho từng mức đạt được   

 Đạt mức 4  (từ 9 đến 10 điểm) 

 Đạt mức 3  (từ 7 đến 8 điểm) 

 Đạt mức 2  (từ 5 đến 6 điểm) 

 Đạt mức 1  (từ 0 đến 4 điểm)  

Điểm kết luận của đánh giá hoạt động nhóm (HĐN) là trung bình cộng điểm của 4 

tiêu chí 

– Tiêu chí đánh giá cộng tác (CT): 

Tiêu chí 4 3 2 1 

Hoàn thành nhiệm vụ được giao     

Phối hợp với các thành viên khác     

Tham gia thảo luận, sôi nổi góp ý và biết lắng nghe ý kiến 

của bạn 

    

Sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ các thành viên khác khi cần     

Giúp nhóm làm việc với nhau hiệu quả và giúp nhóm có 

quyết định đúng đắn. 

    

Điểm     

Điểm CT (tổng điểm/5)  

Dự kiến khoảng điểm cho từng mức đạt được   

 Đạt mức 4  (từ 9 đến 10 điểm) 

 Đạt mức 3  (từ 7 đến 8 điểm) 

 Đạt mức 2  (từ 5 đến 6 điểm) 

 Đạt mức 1  (từ 0 đến 4 điểm)  

Điểm kết luận của đánh giá cộng tác cho mỗi thành viên làm dự án (CT) là 

trung bình cộng điểm của 5 tiêu chí 

– Tiêu chí đánh giá sản phẩm (SP) 
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 Tiêu chí 4 3 2 1 

Hình thức -Trang trí lịch sự, đẹp mắt 

- Định dạng văn bản hợp lý 

- Không có lỗi chính tả 

- Khai thác được nhiều tiện ích của soạn thảo 

văn bản để làm đẹp sản phẩm 

    

Bố cục - Có cấu trúc hợp lý, khoa học, logic 

- Số trang đúng yêu cầu 

    

Nội dung - Nội dung phù hợp với chủ đề (theo tiêu đề 

đã nêu) 

- Nội dung truyền đạt hiệu quả 

- Sử dụng minh họa (con số, hình ảnh) phù 

hợp. Sử dụng các phần mềm khác để tạo ra 

minh họa tốt 

    

Hấp dẫn 

độc giả 

- Trang trí, thiết kế có sáng tạo, thu hút 

- Nội dung hấp dẫn 

    

Ngôn ngữ - Văn phong rõ ràng, mạch lạc 

- Sử dụng thuật ngữ chính xác 

    

Điểm      

Điểm SP (= tổng điểm/5)  

      

Dự kiến khoảng điểm cho từng mức đạt được   

 Đạt mức 4  (từ 9 đến 10 điểm) 

 Đạt mức 3  (từ 7 đến 8 điểm) 

 Đạt mức 2  (từ 5 đến 6 điểm) 

 Đạt mức 1  (từ 0 đến 4 điểm)  

Điểm kết luận của đánh giá sản phẩm (SP) là trung bình cộng điểm của 5 tiêu chí 

(Hình thức, bố cục, nội dung, hấp dẫn, ngôn ngữ)  

– Đánh giá kết quả dự án cho nhóm HS và cho mỗi HS: 

Điểm nhóm = [(điểm GV đánh giá HĐN) x 2 + (điểm GV chấm SP của nhóm) 

x 5 + (điểm trung bình cộng của 4 nhóm đánh giá SP) x 3]/10 

Điểm cho mỗi HS = [(điểm nhóm) x 5 + (trung bình cộng của điểm CT do 

bản thân HS và các thành viên trong nhóm chấm) x 3 + (điểm CT do GV 

chấm) x 2]/10 

– Tiêu chí đánh giá trình bày sản phẩm: (có thể xem xét đánh giá này để khen/cộng 

thêm điểm cho nhóm trình bày tốt nhất) 
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 Nội dung trình bày đầy đủ, ngắn gọn, đúng chủ đề 

 Cấu trúc bài trình bày hợp lý, dễ hiểu 

 Minh họa hợp lý, sinh động, hấp dẫn người nghe 

 Biết tự đánh giá điểm tốt và hạn chế của sản phẩm 

VII. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁO DỤC 

1. Căn cứ xác định mục tiêu, nội dung và cách thức đánh giá của chương 

trình môn học  

a) Căn cứ pháp lí 

– Các văn kiện của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục [1, 2, 

3, 4, 5];  

–  Bộ Giáo dục và Đào tạo (2017), Chương trình tổng  thể.  [7] 

b) Căn cứ lí luận, khoa học 

– Vai trò của hoạt động kiểm tra đánh giá trong giáo dục và mối quan hệ giữa đánh 

giá với các thành tố của quá trình dạy học được phân tích trong các tài liệu khoa 

học của giáo dục học [10]. 

– Phương pháp luận xây dựng chương trình giáo dục phổ thông theo định hướng 

phát triển năng lực và phẩm chất người học [10] 

c) Căn cứ thực tiễn 

– Điều kiện và thực trạng giáo dục tin học trong thời gian qua, kết quả đánh giá giáo 

dục phổ thông và tuyển sinh đại học, đặc biệt là ở môn Tin học. 

– Kết quả thực nghiệm chương trình mới, ý kiến góp ý của các chuyên gia giáo dục, 

các nhà quản lí giáo dục, các thầy cô giáo  dạy Tin học ở các cấp học phổ thông. 

2. Mục tiêu, nội dung và cách thức đánh giá của chương trình môn học  

2.1. Mục tiêu đánh giá 

Mục tiêu đánh giá nhằm “cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có giá trị về mức 

độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của chương trình và sự tiến bộ của học sinh để hướng 

dẫn hoạt động học tập, điều chỉnh các hoạt động dạy học, quản lí và phát triển 

chương trình, bảo đảm sự tiến bộ của từng học sinh và nâng cao chất lượng giáo 

dục”. Có một số điểm cần nhấn mạnh và giải thích thêm:  

– Đánh giá trong giáo dục Tin học là đánh giá năng lực và phẩm chất của người 

học.  

– Chương trình môn Tin học mới có tính mở cao, do vậy vai trò của đánh giá 

càng quan trọng với mục tiêu cung cấp thông tin điều chỉnh các hoạt động 

dạy học, quản lí và phát triển chương trình địa phương sao cho hiệu quả, các 

hoạt động đánh giá phải được tổ chức phục vụ cho quá trình dạy học phát 
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triển phẩm chất và năng lực, không thể để cho tình trạng “thi gì học nấy” xảy 

ra như thời gian qua. 

2.2. Căn cứ và nội dung đánh giá 

– Đánh giá năng lực và phẩm chất cần phải bám sát vào yêu cầu cần đạt đã nêu 

trong chương trình môn học ở mỗi lớp, cấp học. Đánh giá trong giáo dục tin 

học chủ yếu là đánh giá năng lực Tin học  theo 5 thành phần năng lực tin 

học, đồng thời góp phần đánh giá 5 phẩm chất chủ yếu và 3 năng lực chung 

được xác định trong chương trình tổng thể. Cần chú ý một số nguyên tắc sau: 

  Căn cứ vào nội hàm của các phẩm chất chủ yếu và năng lực cốt lõi được quy 

định ở CTTT qua mô tả các biểu hiện của học sinh ở từng cấp học. Xác định 

được sự tăng trưởng của từng thành phần năng lực qua mỗi cấp học, có thể 

hình dung được một thang đo năng lực của mỗi thành phần năng lực theo ba 

mức (cấp tiểu học, THCS và THPT). 

  Căn cứ vào yêu cầu cần đạt ở mỗi nội dung chủ đề lớn xuyên suốt từ lớp 3 

đến lớp 12, chú ý đến sự phát triển và sự nâng cao dần của yêu cầu cần đạt, 

các mức cần đạt tương ứng ở cấp học và lớp học.  

 Bám sát yêu cầu cần đạt của mỗi chủ đề con triển khai ở từng cấp, từng lớp. 

Khác với trước đây, đánh giá trong chương trình tiếp cận năng lực cần trả lời 

các câu hỏi “học sinh làm được gì? Học sinh có vận dụng được kiến thức và 

kĩ năng để giải quyết vấn đề đặt ra hay không. Chú trọng đánh giá qua sản 

phẩm số của học sinh và độ hoàn thiện của sản phẩm trong đối sánh với nhiệm 

vụ thực tế đặt ra. 

 GV cần đánh giá được sự tiến bộ của mỗi cá nhân học sinh so với giai đoạn 

trước để kịp thời động viên khuyến khích hoặc có biện pháp điều chỉnh trong 

tương tác với học sinh đó.   

– Đánh giá ở các mạch kiến thức  DL, ICT và CS:  Đánh giá ở mỗi nội dung 

chủ đề có trọng tâm thuộc mạch kiến thức  DL, ICT, hay CS xuất phát từ bản 

chất mục tiêu của mỗi mạch kiến  thức đó. 

 Mạch kiến thức DL nhằm giúp học sinh có khả năng hòa nhập với xã hội 

hiện đại, sử dụng được các thiết bị số và phần mềm cơ bản thông dụng một 

cách có đạo đức, văn hóa và tuân thủ pháp luật. Bởi vậy để đánh giá trong 

mạch nội dung DL, phải phối hợp đánh giá cách học sinh xử lí tình huống cụ 

thể với đánh giá thông qua quan sát thái độ, tình cảm, hành vi ứng xử của 

học sinh trong môi trường số. 
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 Mạch kiến thức ICT nhằm giúp học sinh có khả năng sử dụng và áp dụng hệ 

thống máy tính giải quyết vấn đề thực tế một cách hiệu quả và sáng tạo. Bởi 

vậy, đánh giá ở các chủ đề có hàm lượng ICT lớn, cần coi trọng đánh giá khả 

năng vận dụng kiến thức kĩ năng làm ra sản phẩm. 

 Mạch kiến thức CS nhằm giúp học sinh hiểu biết các nguyên tắc cơ bản và thực 

tiễn của tư duy  máy tính, tạo cơ sở cho việc thiết kế và phát triển các hệ thống 

máy tính. Bởi vậy, khi đánh giá các chủ đề có trọng tâm là CS thì cần chú trọng 

đánh giá năng lực sáng tạo và tư duy có tính hệ thống của học sinh. 

2.3. Cách thức đánh giá ở cấp Tiểu học, THCS, THPT 

2.3.1 Hướng dẫn cho các loại đánh giá 

– Đánh giá thường xuyên được thực hiện trong quá trình dạy học, gắn chặt với 

tiến trình hoạt động học tập của học sinh để chẩn đoán, đo kiến thức, kĩ năng 

hiện tại của học sinh, xác định hiện tại năng lực tin học của học sinh ở đâu 

trên trục phát triển năng lực. Nên tôn trọng đánh giá định tính, không được 

làm cho việc kiểm tra đánh giá trở thành gánh nặng, mất nhiều thời gian và 

gây áp lực nặng nề cho học sinh. Giáo viên nên lập hồ sơ học tập dưới dạng 

cơ sở dữ liệu đơn giản để lưu trữ, cập nhật kết quả đánh giá thường xuyên  

– Đánh giá định kì do cơ sở giáo dục tổ chức cần đánh giá được năng lực tin 

học là tổng hợp của 5 thành phần năng lực tin học đối chiếu với mức yêu cầu 

cần đạt của một lớp, một cấp học, hay một giai đoạn. Không nhất thiết phải 

sử dụng hình thức bài kiểm tra trên lớp, bài thực hành trên phòng máy, miễn 

là hình thức và công cụ đánh giá đạt được mục tiêu đo lường, đánh giá năng 

lực. 

– Việc đánh giá trên diện rộng ở cấp quốc gia, cấp địa phương do tổ chức khảo 

thí cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh thực hiện phải căn cứ trên chuẩn cần đạt đối 

với các chủ đề bắt buộc. 

2.3.2 Một số điểm cần chú ý: 

– Việc triển khai mạch kiến  thức CS vào chương trình chỉ thành công khi hình 

thành và phát triển được cho học sinh tư duy máy tính (computer thinking) 

được thể hiện ở tư duy thuật toán, khả năng phân chia một bài toán thành 

những bài toán nhỏ hơn để giải quyết được, khả năng mô hình hóa bài toán 

và sử dụng được các mẫu và kĩ năng đánh giá giải pháp.  

– Cần quan niệm đúng đắn về khả năng sáng tạo của học sinh, khi học sinh có 

ý tưởng mới so với những mẫu giải quyết vấn đề hoặc mẫu sản phẩm đã có 
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thì điều đó đã thể hiện tính sáng tạo. Học sinh tiểu học có thể bộc lộ khả năng 

sáng tạo của mình trong việc tạo ra một thiếp tặng mẹ chúc mừng ngày 8-3 

với bức ảnh em tự chọn hoặc với bức tranh em tự vẽ bằng phần mềm đồ họa. 

Với môi trường lập trình trực quan, khi học sinh tạo một đoạn hoạt hình theo 

kịch bản em tự nghĩ ra thì đó cũng là lúc em bộc lộ khả năng sáng tạo,…Ở 

cấp THCS, khi học sinh tìm kiếm được thông tin từ nhiều nguồn (dù là với 

các chức năng tìm kiếm đơn giản), đánh giá và lựa chọn được, tổ chức được 

dữ liệu phù hợp với nhiệm vụ đặt ra, thì cũng có nghĩa là học sinh đã thể hiện 

được tư duy hệ thống và tính sáng tạo trong giải quyết vấn đề.             

– Chủ đề E. “Ứng dụng Tin học”, xuyên suốt 3 cấp học là chủ đề có trọng tâm 

thuộc mạch ICT, cần đánh giá qua sản phẩm của học sinh.  

– Ở cấp tiểu học, sản phẩm có thể là một văn bản đơn giản ghi lại một bài thơ yêu 

thích kèm theo hình ảnh minh họa mà học sinh tự chọn đưa vào cùng với những 

định dạng về kiểu, kích thước, màu sắc của chữ. Sản phẩm cũng có thể là một 

thiếp chúc mừng sinh nhật người thân, một bản vẽ bằng phần mềm đồ họa, một 

đồ thủ công làm theo hướng dẫn trên web hay video,…hay một đoạn hoạt hình 

được tạo ra bởi môi trường lập trình trực quan.  

– Ở cấp THCS, sản phẩm có thể là sơ đồ tư duy hay bài trình chiếu, hoặc văn 

bản được chuẩn bị để trình bày một vấn đề hay kết quả một dự án học tập. 

Sản phẩm cũng có thể là bảng tính, đoạn video được tạo ra phục vụ cho thực 

tế học tập hay đời sống, là bức ảnh được học sinh chỉnh sửa đẹp hơn và phù 

hợp với ngữ cảnh sử dụng, là sơ đồ khối biểu diễn thuật toán hay một chương 

trình máy tính đạt yêu cầu đặt ra,… 

– Tương tự cách hiểu về sản phẩm như trên, cấp trung học phổ thông có các 

dạng sản phẩm phong phú hơn với yêu cầu chất lượng cao hơn có thể được 

cộng đồng và xã hội sử dụng. Khi đánh giá năng lực qua sản phẩm, chúng ta 

không dành thời gian để đánh giá từng kiến thức, kĩ năng riêng lẻ, tránh kiểm 

tra sự học thuộc một định nghĩa, một dãy lệnh hay một quy trình một cách 

máy móc, mà tập trung vào sự vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có để đáp ứng 

một nhu cầu thực tế. 

– Khi đánh giá học sinh ở các chủ đề có trọng tâm là ICT thì những kĩ năng cơ 

bản, tối thiểu thuộc về DL cũng đã được đánh giá. Để đánh giá NLc: “Ứng 

xử phù hợp  trong môi trường số” phải tránh tình trạng kiểm tra xem học sinh 

có học thuộc những câu mang tính khẩu hiệu hay không, mà phải căn cứ vào 
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những hành vi, ứng xử cụ thể của học sinh, kết hợp đánh giá định lượng với 

đánh giá định tính.  

– Việc sản xuất, nhân bản và “phát hành, chia sẻ” các sản phẩm số không đòi 

hỏi tiêu tốn kinh phí và nguồn lực nhiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho GV 

triển khai công cụ, hình thức đánh giá kết quả học tập của HS một cách hiệu 

quả. Trong đó có đánh giá đồng đẳng là một cách thức hiệu quả giúp GV 

thêm kênh thông tin để đánh giá chính xác kết quả học tập của HS. 

2.4. Đề đánh giá minh họa  

Ví dụ 1:  Một đề kiểm tra môn Tin học ở lớp 3 

ĐỀ KIỂM TRA 

(Lớp 3, thời gian đọc và làm bài 15 phút) 

Trong máy tính của bạn Thùy Anh có nhiều loại ảnh: Ảnh của các thành viên 

trong gia đình, ảnh các loại hoa, ảnh các loại động vật. Em hãy giúp bạn sắp xếp 

ảnh vào các thư mục con khác nhau trong thư mục Picture để khi cần một ảnh nào 

đó bạn có thể nhanh chóng tìm thấy.  

 

Để sắp xếp ảnh hợp lí, em sẽ tạo bao nhiêu thư mục con trong thư mục 

pictures?    

 

Đặt tên cho mỗi thư mục con mà em định tạo ra trong thư mục pictures: 

Tên thư mục con thứ nhất:  

 

…………………………………… 

Tên thư mục con thứ hai:  

 

……………………………………… 

Tên thư mục con thứ ba:  

 

…………………………………… 

Tên thư mục con thứ tư:  

 

………………………………………… 

.... 
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Các bài làm thuộc một trong các trường hợp sau đây đều đạt yêu cầu: 

+  Tạo 3 thư mục con trong thư mục pictures, 3 thư mục đó được đặt tên tương 

ứng mang ý nghĩa để chứa ảnh gia đình, ảnh hoa, ảnh động vật (Ví dụ: gia dinh, 

hoa, dong vat,…). 

 + Tạo 2 thư mục con trong thư mục pictures: 1 thư mục được đặt tên với ý nghĩa 

chứa ảnh gia đình, thư mục kia được đặt tên với ý nghĩa chứa cả ảnh hoa và cả 

ảnh động vật.  

 + Tạo 1 thư mục con trong thư mục pictures được đặt tên để chứa ảnh gia đình, 

hoặc chứa ảnh hoa, hoặc chứa ảnh động vật, hoặc chứa cả ảnh hoa và ảnh động 

vật. 

 

Ví dụ 2: Một đề kiểm tra môn Tin học ở lớp 6 

ĐỀ KIỂM TRA 

 (Lớp 6, kiểm tra 20 phút) 

Dưới đây là những miếng bìa, có những miếng bìa nói về vật mang tin, có 

những miếng bìa nói về thông tin.  

 

 

Câu 1.  Hãy phân chia số bìa này thành 2 nhóm: nhóm (1) gồm những bìa nói về 

vật mang tin và nhóm (2) gồm những bìa nói về thông tin. 

Câu 2.  Kẻ đường nối để ghép mỗi miếng bìa ở nhóm (1) với một miếng bìa ở 

nhóm (2) sao cho hợp lí. 

Nhóm 1: vật mang tin  Nhóm 2: thông tin 
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HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ 

Câu 1: Mỗi miếng bìa chia vào đúng nhóm được cho 0.5 điểm.  

Câu 2: Mỗi đường kẻ ghép đúng một vật mang tin ở nhóm 1 với một thông tin 

hợp lý ở nhóm 2 được cho 1.0 điểm. 

 Một ví dụ về bài đạt yêu cầu, được 6.0 điểm, trong đó câu 1 được 3.0 điểm, 

câu 2 được 3.0 điểm  (nội dung bìa ghép sai nhóm được gạch chân, đường nối 

sai từ nhóm 1 sang nhóm 2 thể hiện bằng nét đứt) 

 

 Bài làm đúng toàn bộ  
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2.5. Phân tích đề đánh giá minh họa 

  Phân tích đề kiểm tra ở ví dụ 1 

– Đề kiểm tra này dùng cho đánh giá thường xuyên, sau khi học sinh học hai 

chủ đề con Sắp xếp để dễ tìm và Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin 

trong máy tính thuộc chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông 

tin. Đối tượng đánh giá là học sinh lớp 3, lớp đầu tiên ở cấp tiểu học được 

chính thức học môn Tin học. Yêu cầu cần đạt của chủ đề con này được nêu 

(trong chương trình môn Tin học) là:  

 

 Yêu cầu cần đạt của chủ đề C (ở lớp 3) Tên chủ đề nội dung 

– Giải thích được nếu sắp xếp những gì ta có một cách 

hợp lí thì khi cần sẽ tìm được nhanh chóng hơn. 

– Sắp xếp được đồ vật hay dữ liệu hợp lí theo một số 

yêu cầu cụ thể. Ví dụ: Xếp một số mảnh bìa có ghi 

chữ cái theo thứ tự abc; xếp sách vở vào một ngăn tủ, 

xếp ảnh vào một ngăn tủ khác, quần áo vào ngăn khác 

nữa, trong ngăn tủ lớn xếp sách có thể chia làm các 

ngăn nhỏ hơn ( ngăn chứa sách học, ngăn chứa vở, 

ngăn chứa truyện,....). 

– Nêu được cách tìm đúng và nhanh đối tượng cần tìm 

dựa trên sự sắp xếp. 

Biết được có thể biểu diễn một sắp xếp, phân loại cụ 

thể bằng một sơ đồ hình cây. 

Sắp xếp để dễ tìm 
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– Nhận biết được tệp, thư mục và ổ đĩa.  

– Mô tả sơ lược được vai trò của cấu trúc cây thư mục 

trong việc lưu các tệp và các thư mục. 

– Tìm hiểu được cấu trúc cây của một thư mục để biết 

nó gồm những thư mục con nào, gồm những tệp nào. 

– Thực hiện được việc tạo, xóa, đổi tên một thư mục 

– Tìm được tệp ở đúng thư mục cho trước  theo yêu cầu. 

Làm quen với thư 

mục lưu trữ thông tin 

trong máy tính 

 

– Đề bài không nhằm kiểm tra kiến thức bằng các câu hỏi kiểu như “Tệp là 

gì? Thư mục là gì?”, “Thư mục dùng để làm gì?”…và cũng không kiểm tra 

kĩ năng tạo thư mục con theo kiểu yêu cầu “ Hãy tạo một thư mục con trong 

thư mục Picture và đặt tên là Hoa” để học sinh máy móc thực hiện theo. 

Ở đây, học sinh phải vận dụng hiểu biết để giải quyết một bài toán cụ thể 

trong thực tế: Nếu có nhiều loại ảnh trong một thư mục thì nên tổ chức cây 

thư mục như thế nào để sắp xếp tệp vào đó cho dễ tìm. Giải quyết bài toán 

thực tế này, học sinh phải vận dụng kiến thức đã có về tệp, thư mục, về tổ 

chức cây thư mục là một cách để phân loại các tệp cho dễ tìm. Học sinh 

được tự do thiết kế cây thư mục theo cách phân loại của mình, việc đặt tên 

cho mỗi thư mục con phản ánh sự phân loại các tệp của học sinh. Hai học 

sinh khác nhau có thể có cách thiết kế cây thư mục khác nhau trong trường 

hợp này nhưng đều phản ánh được năng lực tổ chức, lưu trữ và tìm kiếm 

thông tin ở mức tương ứng với lớp 3. 

– GV cũng cần phải hiểu rằng: các yêu cầu cần đạt tương ứng với chủ đề C 

của lớp 3 thì học sinh là một số tiêu chí góp phần hình thành Nla ở mức 

tương ứng với cấp Tiểu học “Thực hiện được một số thao tác cơ bản trên 

một số thiết bị Tin học thông dụng để sử dụng được ứng dụng hỗ trợ học 

tập, vui chơi, giải trí.” 

– Đề bài kiểm tra nói trên cũng góp phần đánh giá được năng lực “Giải quyết 

vấn đề và sáng tạo” (là năng lực chung với nội hàm được xác định trong 

CTTT. Cụ thể là: đánh giá về khả năng phát hiện và làm rõ vấn đề qua 

kiểm tra xem học sinh có thu nhận được thông tin qua tình huống, nhận ra 

được vấn đề đơn giản hay không?; đánh giá về khả năng đề xuất lựa chọn 

giải pháp qua kiểm tra xem học sinh có nêu được cách giải quyết vấn đề 

theo hướng dẫn hay không (số thư mục con, cách đặt tên mỗi thư mục 

con)?. 



52 
 

Phân tích đề kiểm tra ở ví dụ 2 

– Đề kiểm tra không đưa ra câu hỏi có tính lí thuyết theo kiểu “thông tin là 

gì?”, “vật mang tin là gì”, hay “phân biệt thông tin với vật mang tin”. Khi 

học sinh làm được câu 1 là học sinh đã phân biệt được thông tin và vật 

mang tin trong nhiều tình huống khác nhau. Điều đó cũng cho thấy học 

sinh đã hiểu được, vận dụng được hai khái niệm này để nhận biết các thể 

hiện của thông tin và vật mang tin trong thực tế.   

– Với yêu cầu ghép thông tin với vật mang thông tin đó (câu 2), học sinh phải 

thể hiện được mối quan hệ giữa hai khái niệm thông tin và vật mang tin. 

Để làm được câu 2, học sinh một lần nữa phải kiểm tra lại kết quả câu 1 và 

rất có thể phát hiện ra chỗ làm sai của mình trong câu 1 để điều chỉnh lại. 

Có 5 tình huống để học sinh nhận biết, đây là 5 tình huống lấy từ thực tế 

cuộc sống và học tập, quen thuộc với học sinh, tuy nhiên có câu dễ và có 

câu không dễ (học sinh có thể nhầm lẫn nếu không nắm chắc các khái niệm 

liên quan). Trong 5 tình huống này có các loại vật mang tin là âm thanh, 

chữ viết, hình ảnh, thông tin có thể rất cụ thể, có thể trừu tượng. 

VIII. PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC 

1. Định hướng thiết bị dạy học ở cấp tiểu học, THCS, THPT 

a) Thiết bị phục vụ giáo viên dạy học: máy tính cá nhân, máy chiếu, màn hình 

chiếu, tranh ảnh, thiết bị mẫu (máy tính, các bộ phận của máy tính và các 

thiết bị kỹ thuật số, điện thoại thông minh,…) 

b) Thiết bị phục vụ học sinh thực hành: 

– Máy tính 

 Số lượng máy tính: Ở cấp tiểu học, tối thiểu 1 máy tính/3 học sinh. Ở cấp 

trung học cơ sở: tối thiểu 1 máy tính/2 học sinh. Ở cấp trung học phổ thông: 

1 máy tính/1 học sinh. 

 Cấu hình máy tính: Phải đáp ứng cài đặt được các hệ điều hành và phần mềm 

thông dụng. Các máy tính phải được kết nối mạng LAN và Internet, có trang 

bị những thiết bị phục vụ thực hành như loa, tai nghe, micro, camera,… 

– Phần mềm: Các máy tính cần được cài đặt hệ điều hành và các phần mềm 

ứng dụng thuộc loại có bản quyền, mã nguồn mở hoặc miễn phí. 

– Các thiết bị khác: 

 Thiết bị mạng bao gồm Switch, Modem, Access Point, cáp mạng, dây mạng 

dùng để kết nối mạng LAN và Internet cho các máy tính, phục vụ học sinh 
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thực hành các bài học về thiết bị số và thiết kế mạng. 

 Máy chiếu và màn hình. 

 Robot: Trong giờ học chuyên đề về robot, cần có ít nhất 1 robot giáo dục/mỗi 

nhóm (tối đa 8 học sinh). 

c) Phòng thực hành máy tính  

Phòng thực hành phải có đủ diện tích để sắp xếp thiết bị; có máy tính, máy 

chiếu, màn hình, máy in; có máy tính dùng làm server để lưu trữ các học liệu 

điện tử, cài đặt các phần mềm quản lí học tập, phần mềm quản lí nhà trường và 

phần mềm tường lửa; có nội quy phòng thực hành,... 

2. Ví dụ minh họa sử dụng 1 số thiết bị dạy học ở cấp tiểu học, THCS, 

THPT   

Ví dụ 1  

Sử dụng thiết bị ở bài dạy ở cấp Tiểu học LÀM QUEN VỚI SCRATCH: 

– GV: sử dụng máy tính (laptop hoặc desktop), máy chiếu và màn chiếu, có 

thể sử dụng thêm tranh ảnh. Máy tính cần có loa.  

– Học sinh: Tối thiểu 3 học sinh một máy tính, các em thay nhau thực hiện 

các thao tác trên máy tính. Máy tính học sinh sử dụng cũng cần có loa. 

– Phần mềm Scratch (miễn phí) được tải về từ trước trong máy tính của GV 

và học sinh. 

– Có thể sử dụng mạng máy tính và phiên bản Scratch online (nếu có điều 

kiện) 

Ví dụ 2 

Sử dụng thiết bị ở bài dạy ở cấp Trung học cơ sở GIỚI THIỆU VỀ MẠNG 

MÁY TÍNH: 

– Máy chiếu. 

– Một số thiết bị mạng để học sinh quan sát trực tiếp trên lớp: Máy tính PC 

có gắn card mạng (để học sinh quan sát cổng mạng phía sau), cáp UTP, cáp 

điện thoại, Switch, Access Point. Nếu không có các thiết bị mạng để quan 

sát trực tiếp thì sử dụng hình  ảnh về các thiết bị đó (tranh ảnh treo lên hoặc 

dùng máy chiếu ảnh lên màn chiếu).  

Ví dụ 3 

Sử dụng thiết bị ở bài dạy ở cấp Trung học phổ thông THỰC HÀNH LÀM 

VIỆC VỚI CÁC TỆP VĂN BẢN : 
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– GV: có thể sử dụng máy tính (laptop hoặc desktop), máy chiếu và màn 

chiếu, những cũng không bắt buộc phải dùng.  

– Học sinh: Có những giờ học sinh làm việc (theo nhóm hoặc cá nhân) trên 

phòng máy tính của trường. 

– Tối thiểu máy tính được cài đặt các phần mềm (có bản quyền hoặc nguồn 

mở, hoặc miễn phí): soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, sơ đồ tư duy. 

– Hệ thống máy tính của trường kết nối được với Internet để học sinh có thể 

thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet. 

– Phòng máy tính của trường cần có máy in để học sinh có thể in tài liệu, sản 

phẩm của dự án học tập. 
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